	TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 46/QĐ-TANDTC
	Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2022


 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, TÒA ÁN CÁC CẤP PHỤC VỤ KẾT NỐI, CHIA SẺ DỮ LIỆU VỚI CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN, CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin năm 2006;
Căn cứ Luật giao dịch điện tử năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 957/2015/NQ-UBTVQH13 ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về việc thành lập các Tòa án nhân dân cấp cao;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức để phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương;
Căn cứ Quyết định số 918/QĐ-TANDTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao;
Căn cứ Công văn số 1018/BTTTT-THH ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành danh mục mã định danh điện tử của các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án các cấp phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương tại các Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Tổ thực hiện
1. Giao cho Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm:
- Quản lý, tổng hợp, đề xuất sửa đổi, bổ sung các thông tin liên quan đến mã định danh điện tử của các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án các cấp khi có thay đổi về cơ cấu tổ chức hoặc theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Cập nhật kịp thời mã định danh điện tử và các thông tin liên quan của các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án các cấp vào hệ thống thông tin quản lý Danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước.
2. Các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án các cấp có trách nhiệm thông báo cho Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao khi có thay đổi về các thông tin liên quan đến mã định danh điện tử của đơn vị mình như: thành lập mới, chia tách, sáp nhập, đổi tên đơn vị, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân các cấp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để phối hợp);
- Cac đ/c PCA TANDTC (để biết);
- Cục THH Bộ TT&TT (để biết và cập nhật vào danh mục quản lý chung);
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tải);
- Lưu: VP, Vụ TH TANDTC.
	KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN




Nguyễn Trí Tuệ


 
PHỤ LỤC 1
DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 1 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN
(Kèm theo Quyết định số 46/QĐ-TANDTC ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)
	STT
	Mã cấp 1
	Tên cơ quan, đơn vị cấp 1
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Email
	Website

	1
	D01
	Tòa án nhân dân tối cao
	48 Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	02439349987
	tatc@toaan.gov.vn
	www.toaan.gov.vn


 

PHỤ LỤC 2
DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 2 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN
(Kèm theo Quyết định số 46/QĐ-TANDTC ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)
	STT
	Mã cấp 2
	Tên cơ quan, đơn vị cấp 2
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Email
	Website
	Mã định danh đã cấp theo QCVN 102:2016/BTTTT

	1
	D01.01
	Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao
	48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	02439349987
	tatc.vp@toaan.gov.vn
	www.toaan.gov.vn
	 

	2
	D01.02
	Vụ Tổ chức - Cán bộ
	48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	02439349987
	tatc.tccb@toaan.gov.vn
	www.toaan.gov.vn
	 

	3
	D01.03
	Cục Kế hoạch - Tài chính
	48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	02439349987
	tatc.khtc@toaan.gov.vn
	www.toaan.gov.vn
	 

	4
	D01.04
	Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học
	48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	02439349987
	tatc.phapche@toaan.gov.vn
	www.toaan.gov.vn
	 

	5
	D01.05
	Vụ Giám đốc kiểm tra I
	48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	02439349987
	tatc.gdkt1@toaan.gov.vn
	www.toaan.gov.vn
	 

	6
	D01.06
	Vụ Giám đốc kiểm tra II
	48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	02439349987
	tatc.gdkt2@toaan.gov.vn
	www.toaan.gov.vn
	 

	7
	D01.07
	Vụ Giám đốc kiểm tra III
	48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	02439349987
	tatc.gdkt3@toaan.gov.vn
	www.toaan.gov.vn
	 

	8
	D01.08
	Ban Thanh tra
	48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	02439349987
	tatc.btt@toaan.gov.vn
	www.toaan.gov.vn
	 

	9
	D01.09
	Vụ Tổng hợp
	48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	02439349987
	tatc.tonghop@toaan.gov.vn
	www.toaan.gov.vn
	 

	10
	D01.10
	Vụ Hợp tác quốc tế
	48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	02439349987
	tatc.htqt@toaan.gov.vn
	www.toaan.gov.vn
	 

	11
	D01.11
	Vụ Thi đua - Khen thưởng
	48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	02439349987
	tatc.tdkt@toaan.gov.vn
	www.toaan.gov.vn
	 

	12
	D01.12
	Vụ Công tác phía Nam
	124 Nam Kì Khởi Nghĩa, Phường Bến Nghé, Quận 1, TpHCM
	02838244722
	tatc.vpn@toaan.gov.vn
	www.toaan.gov.vn
	 

	13
	D01.13
	Báo Công lý
	48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	02439349987
	conglydientu@congly.vn
	congly.vn
	 

	14
	D01.14
	Tạp chí Tòa án nhân dân
	Số 2 Nguyễn Trãi, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội
	02433828938
	tctoaan.dt@gmail.com
	tapchitoaan.vn
	 

	15
	D01.15
	Học viện Tòa án
	QL17, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội
	02432693693
	hvta@toaan.gov.vn
	hvta.toaan.gov.vn
	 

	16
	D01.16
	Văn phòng Đảng ủy
	48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	02439349987
	vpdanguy@toaan.gov.vn
	www.toaan.gov.vn
	 

	17
	D01.20
	Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội
	Số 1, Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
	02432272871
	capcaohanoi@toaan.gov.vn
	capcaohanoi.toaan.gov.vn
	 

	18
	D01.21
	Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng
	372 Núi Thành, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
	02363889870
	capcaodanang@toaan.gov.vn
	capcaodanang.toaan.gov.vn
	 

	19
	D01.22
	Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh
	Số 8 Đường 57, Khu phố 3, phường Cát Lái, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
	02822534912
	capcaohcm@toaan.gov.vn
	capcaohcm.toaan.gov.vn
	 

	20
	D01.26
	Tòa án nhân dân tỉnh An Giang
	Số 04 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, Long Xuyên, tỉnh An Giang
	02963852081
	angiang@toaan.gov.vn
	angiang.toaan.gov.vn
	 

	21
	D01.27
	Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	539 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	02543716332
	vungtau@toaan.gov.vn
	bariavungtau.toaan.gov.vn
	 

	22
	D01.28
	Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang
	Thôn An Phong, xã Tân Tiến, Tp Bắc Giang
	02043555908
	bacgiang@toaan.gov.vn
	bacgiang.toaan.gov.vn
	02.22.H02

	23
	D01.29
	Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn
	Địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
	02093870104
	backan.toaan.gov.vn
	backan.toaan.gov.vn
	 

	24
	D01.30
	Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu
	Số 08, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
	02913823838
	baclieu@toaan.gov.vn
	baclieu.toaan.gov.vn
	 

	25
	D01.31
	Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh
	310 Lạc Long Quân, Hòa Long, Bắc Ninh
	02223823038
	bacninh@toaan.gov.vn
	bacninh.toaan.gov.vn
	 

	27
	D01.32
	Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre
	405E Đồng Văn Cống, phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	02753822449
	bentre@toaan.gov.vn
	bentre.toaan.gov.vn
	000.00.30.H07

	28
	D01.33
	Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương
	559 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	02743829405
	binhduong@toaan.gov.vn
	binhduong.toaan.gov.vn
	 

	29
	D01.34
	Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định
	01 Lê Lợi, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
	02563822997
	binhdinh@toaan.gov.vn
	binhdinh.toaan.gov.vn
	 

	30
	D01.35
	Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước
	Số 1568, Phú Riềng Đỏ, P Tân Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	02713501060
	binhphuoc@toaan.gov.vn
	binhphuoc.toaan.gov.vn
	 

	31
	D01.36
	Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận
	16 Nguyễn Tất Thành, TP. Phan Thiết
	02523821780
	binhthuan@toaan.gov.vn
	binhthuan.toaan.gov.vn
	 

	32
	D01.37
	Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau
	Số 116, đường Phan Ngọc Hiển, Khóm 6, Phường 5, tp Cà Mau, tỉnh Cà Mau
	02903836934
	camau@toaan.gov.vn
	camau.toaan.gov.vn
	 

	33
	D01.38
	Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ
	17A Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	02923820067
	cantho@toaan.gov.vn
	cantho.toaan.gov.vn
	 

	34
	D01.39
	Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng
	Số 056 - Đường Hoàng Đình Giong- Phường Hợp Giang- Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng
	02063888958
	caobang@toaan.gov.vn
	caobang.toaan.gov.vn
	 

	35
	D01.40
	Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng
	374 Núi Thành, Hoà Cường Bắc, Hải Châu
	02363822063
	danang@toaan.gov.vn
	danang.toaan.gov.vn
	 

	36
	D01.41
	Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk
	04 Lê Duẩn, P.Tân Tiến, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	02623852316
	daklak@toaan.gov.vn
	daklak.toaan.gov.vn
	 

	38
	D01.42
	Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông
	Số 05, đường Lê Duẩn, Tổ 3, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
	02613501799
	daknong@toaan.gov.vn
	daknong.toaan.gov.vn
	 

	39
	D01.43
	Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên
	Số 13, tổ 12, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
	02153825586
	dienbien@toaan.gov.vn
	dienbien.toaan.gov.vn
	 

	40
	D01.44
	Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai
	Số 40, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	012513842226
	dongnai@.toaan.gov.vn
	dongnai.toaan.gov.vn
	 

	41
	D01.45
	Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp
	19, QL 30, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	02773851019
	dongthap@toaan.gov.vn
	dongthap.toaan.gov.vn
	 

	42
	D01.46
	Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai
	05 Lý Thái Tổ, Pleiku, Gia Lai
	02693877867
	gialai@toaan.gov.vn
	gialai.toaan.gov.vn
	 

	43
	D01.47
	Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang
	Số 331, đường Trần Phú, tp Hà Giang, Hà Giang
	02193866341
	hagiang@toaan.gov.vn
	hagiang.toaan.gov.vn
	 

	44
	D01.48
	Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam
	Số 161-Đường Trường Chinh-TP Phủ Lý-tỉnh Hà Nam
	02263841940
	toaanhanam@gmail.com
	hanam.toaan.gov.vn
	 

	45
	D01.49
	Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội
	Ngõ 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội
	0904095555
	hanoi@toaan.gov.vn
	hanoi.toaan.gov.vn
	 

	46
	D01.50
	Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
	96A Phan Đình Phùng - TP Hà Tĩnh
	0915406406
	hatinh@toaan.gov.vn
	hatinh.toaan.gov.vn
	 

	47
	D01.51
	Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương
	Số 148 Bà Triệu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	934282559
	haiduong@toaan.gov.vn
	haiduong.toaan.gov.vn
	 

	48
	D01.52
	Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng
	Đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
	02253625968
	haiphong@toaan.gov.vn
	haiphong.toaan.gov.vn
	 

	49
	D01.53
	Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang
	11A, Võ Văn Kiệt, Phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
	2933870046
	haugiang@toaan.gov.vn
	haugiang.toaan.gov.vn
	 

	50
	D01.54
	Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
	131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70135
	02838292448
	hcm@toaan.gov.vn
	hochiminhcity.toaan.gov.vn
	 

	51
	D01.55
	Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình
	Tổ 6 phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	0966730687
	hoabinh@toaan.gov.vn
	hoabinh.toaan.gov.vn
	 

	52
	D01.56
	Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên
	Số 686 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
	0221363684
	hungyen@toaan.gov.vn
	hungyen.toaan.gov.vn
	 

	53
	D01.57
	Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa
	02 Phan Bội Châu, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa
	0982988407
	khanhhoa@toaan.gov.vn
	khanhhoa.toaan.gov.vn
	 

	54
	D01.58
	Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang
	Số 08 Nguyễn Công Trứ, Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	02973862059
	kiengiang@toaan.gov.vn
	kiengiang.toaan.gov.vn
	 

	55
	D01.59
	Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum
	204 Trần Phú - Thành phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum
	02603862526
	kontum@toaan.gov.vn
	kontum.toaan.gov.vn
	 

	56
	D01.60
	Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu
	Tổ 9, P. Tân Phong - TP Lai Châu - tỉnh Lai Châu
	02133790627
	laichau@toaan.gov.vn
	laichau.toaan.gov.vn
	 

	57
	D01.61
	Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng
	27 Trần Phú, phường 4, Tp. Đà Lạt
	02633822251
	lamdong@toaan.gov.vn
	lamdong.toaan.gov.vn
	000.00.67.D01

	58
	D01.62
	Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn
	Số 412, đường Hùng Vương, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
	02053812247
	langson@toaan.gov.vn
	langson.toaan.gov.vn
	 

	59
	D01.63
	Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai
	Tổ 19, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai
	0982241583
	laocai@toaan.gov.vn
	laocai.toaan.gov.vn
	 

	60
	D01.64
	Tòa án nhân dân tỉnh Long An
	Số 12 tuyến tránh Quốc lộ 1A, khu phố Bình Cư 2, phường 4, thành phố Tân An, Long An
	02723829570
	toaan@Iongan.gov.vn
	longan.toaan.gov.vn
	 

	61
	D01.65
	Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định
	Km số 1, đại lộ Thiên Trường, phường Lộc Hoà, TP Nam Định
	091235944
	namdinh@toaan.gov.vn
	namdinh.toaan.gov.vn
	000.00.36.H40

	62
	D01.66
	Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An
	xóm 20 nghi phú tp vinh nghệ an
	0915232334
	nghean@toaan.gov.vn
	nghean.toaan.gov.vn
	 

	63
	D01.67
	Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình
	Đường Trần Nhân Tông, phố Phương Đình, phường Ninh Sơn, tỉnh Ninh Bình
	2293871208
	ninhbinh@toaan.gov.vn
	ninhbinh.toaan.gov.vn
	000.00.35.H42

	64
	D01.68
	Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận
	161 Thống Nhất, phường Thanh Sơn, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
	2593920284
	ninhthuan@toaan.gov.vn
	ninhthuan.toaan.gov.vn
	TA.73

	65
	D01.69
	Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ
	đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	02103841067
	phutho@toaan.gov.vn
	phutho.toaan.gov.vn
	 

	67
	D01.70
	Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên
	58 Lê Duẩn, phường 7, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
	02573842362
	phuyen@toaan.gov.vn
	phuyen.toaan.gov.vn
	 

	68
	D01.71
	Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình
	Đường Trần Quang Khải, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	0799166568
	quangbinh@toaan.gov.vn
	quangbinh.toaan.gov.vn
	TA.76

	69
	D01.72
	Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam
	Số 04 Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
	02353859233
	quangnam@toaan.gov.vn
	quangnam.toaan.gov.vn
	 

	70
	D01.73
	Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
	Số 203, Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, Tp Quảng Ngãi
	0941953456
	quangngai@toaan.gov.vn
	quangngai.toaan.gov.vn
	 

	71
	D01.74
	Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh
	Khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh B, phường Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh
	02033820427
	quangninh@toaan.gov.vn
	quangninh.toaan.gov.vn
	 

	72
	D01.75
	Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị
	60 Đại Cồ Việt, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	02333858505
	quangtri@toaan.gov.vn
	quangtri.toaan.gov.vn
	 

	73
	D01.76
	Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng
	Số 01 đường 30/4 phường 2 tp Sóc Trăng
	02993821499
	soctrang@toaan.gov.vn
	soctrang.toaan.gov.vn
	 

	74
	D01.77
	Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La
	số 61, đường Tô hiệu, thành phố Sơn La
	0857296868
	sonla@toaan.gov.vn
	sonla.toaan.gov.vn
	 

	75
	D01.78
	Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh
	Số 80 Trần Phú, Phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh
	0918266270
	tayninh@toaan.gov.vn
	tayninh.toaan.gov.vn
	 

	76
	D01.79
	Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình
	Số 76, Kỳ Đồng, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, Thái Bình
	0903231186
	thaibinh@toaan.gov.vn
	thaibinh.toaan.gov.vn
	 

	77
	D01.80
	Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên
	Tổ 7, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	02083857955
	thainguyen@toaan.gov.vn
	thainguyen.toaan.gov.vn
	 

	78
	D01.81
	Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa
	Đại lộ Võ Nguyên Giáp, P. Đông Vệ, Tp. Thanh Hóa
	02373852433
	thanhhoa@toaan.gov.vn
	thanhhoa.toaan.gov.vn
	 

	79
	D01.82
	Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế
	Số 11 Tôn Đức Thắng, Phú Hội, Tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	02343822520
	hue@toaan.gov.vn
	thuathienhue.toaan.gov.vn
	 

	80
	D01.83
	Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang
	Số 30 Lê Lợi, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
	02733872332
	tiengiang@toaan.gov.vn
	tiengiang.toaan.gov.vn
	 

	81
	D01.84
	Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh
	Số 197 Phạm Hồng Thái, Khóm 3, Phường 2, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
	02943862719
	travinh@toaan.gov.vn
	travinh.toaan.gov.vn
	 

	82
	D01.85
	Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang
	Số 435, đường 17 tháng 8, P.Phan Thiết, Tp.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
	02073822827
	tuyenquang@toaan.gov.vn
	tuyenquang.toaan.gov.vn
	 

	83
	D01.86
	Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long
	500, ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
	02703823218
	vinhlong@toaan.gov.vn
	vinhlong.toaan.gov.vn
	 

	84
	D01.87
	Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
	Số 4, Lý Thái Tổ, Đống Đa, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
	2113862619
	vinhphuc@toaan.gov.vn
	vinhphuc.toaan.gov.vn
	 

	85
	D01.88
	Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái
	Tổ 2 Phường Yên Thịnh - TP Yên Bái - Tỉnh Yên Bái
	02163852556
	yenbai@toaan.gov.vn
	yenbai.toaan.gov.vn
	 


* Ghi chú:
01) Các mã định danh D01.17; D01.18; D01.19 là mã định danh điện tử dự phòng các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao;
02) Các mã định danh D01.23; D01.24: D01.25 là mã định danh điện tử dự phòng dành cho các Tòa án nhân dân cấp cao.
 

PHỤ LỤC 3
DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 3 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN
(Kèm theo Quyết định số 46/QĐ-TANDTC ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao)
	STT
	Mã cấp 3
	Tên cơ quan, đơn vị cấp 3
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Email
	Website
	Mã định danh đã cấp theo QCVN 102:2016/BTTTT

	1
	D01.26.01
	Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
	Số 60, đường Bùi Văn Danh, phường Mỹ Xuyên, Tp.Long Xuyên tỉnh An Giang.
	0296 3841 120
	longxuyen.tatp@toaan.gov.vn
	 
	 

	2
	D01.26.02
	Tòa án nhân dân thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
	Số 18 đường Lê Lợi, khóm Châu Quới 3, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
	0296 3866345
	chaudoc.tatx@toaan.gov.vn
	 
	 

	3
	D01.26.03
	Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
	Số 152, đường Tôn Đức Thắng, khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
	0296 3822 326
	tanchau.angiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	4
	D01.26.04
	Tòa án nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang
	Số 22, Bạch Đằng, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang.
	0296 3511 724
	anphu.angiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	5
	D01.26.05
	Tòa án nhân dân huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
	Ấp Vĩnh Thành, Thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
	0296 3688 338
	chauphu.angiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	6
	D01.26.06
	Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
	334, ấp Hòa Long 4, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
	0296 3836 248
	chauthanh.angiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	7
	D01.26.07
	Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
	Đường Trần Hưng Đạo nối dài, ấp Long Hòa, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
	0296 3883 428
	chomoi.angiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	8
	D01.26.08
	Tòa án nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
	Số 137, Hải Thượng Lãng Ông, ấp Thượng 2, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
	0296 3827 332
	phutan.angiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	9
	D01.26.09
	Tòa án nhân dân huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
	Số 01, đường Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
	0296 3879 229
	thoaison.angiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	10
	D01.26.10
	Tòa án nhân dân huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
	Khóm Sơn Đông, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, An Giang
	0296 3741 475
	tinhbien.angiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	11
	D01.26.11
	Tòa án nhân dân huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
	Số 85, khóm 2, thị trấn Tri Tôn, tỉnh An Giang.
	0296 3874 208
	triton.angiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	12
	D01.27.01
	Tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Số 05 Huỳnh Ngọc Hay, Phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa
	0254. 3825 152
	tpbaria.brvt@toaan.gov.vn
	 
	 

	13
	D01.27.02
	Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Số 989 Đường 2-9, Phường 11, TP Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	0254.3856 633
	tpvungtau.brvt@toaan.gov.vn
	 
	 

	14
	D01.27.03
	Tòa án nhân dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Số 90 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	0254.3881 100
	chauduc.brvt@toaan.gov.vn
	 
	 

	15
	D01.27.04
	Tòa án nhân dân huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Số 30 - Nguyễn Huệ - Khu 4 - Huyện Côn Đảo
	0254. 3830 610
	condao.brvt@toaan.gov.vn
	 
	 

	16
	D01.27.05
	Tòa án nhân dân huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Khu phố Hiệp Hòa, Thị trấn Đất Đỏ, Huyện Đất Đỏ
	0254. 3688 279
	datdo.brvt@toaan.gov.vn
	 
	 

	17
	D01.27.06
	Tòa án nhân dân huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	số 377 Võ Thị Sáu, Thị trấn Long Điền, Huyện Long Điền
	0254. 3862 017
	longdien.brvt@toaan.gov.vn
	 
	 

	18
	D01.27.07
	Tòa án nhân dân Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Trung tâm hành chính thị xã Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	0254.3876 151
	phumy.brvt@toaan.gov.vn
	 
	 

	19
	D01.27.08
	Tòa án nhân dân huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Quốc lộ 55, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc
	0254.3874 134
	xuyenmoc.brvt@toaan.gov.vn
	 
	 

	20
	D01.28.01
	Tòa án nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	Số 01 Hoàng Văn Thụ, Ngô Quyền, Tp Bắc Giang
	0204 3854202
	bacgiang.tatp@toaan.gov.vn
	 
	 

	21
	D01.28.02
	Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
	124 đường Văn Tiến Dũng, Thị Trấn Thắng, Huyện Hiệp Hoà
	0204 3872207
	hiephoa.bacgiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	22
	D01.28.03
	Tòa án nhân dân huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
	Tổ dân phố Toàn Mỹ, Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang
	0204 3594888
	langgiang.bacgiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	23
	D01.28.04
	Tòa án nhân dân huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang
	Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam
	0204 3504968
	lucnam.bacgiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	24
	D01.28.05
	Tòa án nhân dân huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
	Tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn
	0204 3882207
	lucngan.bacgiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	25
	D01.28.06
	Tòa án nhân dân huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
	Tổ dân phố số 1, Thị trấn An Châu, huyện Sơn Động
	0204 3887416
	sondong.bacgiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	26
	D01.28.07
	Tòa án nhân dân huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
	Phố Mới, Thị trấn Cao Thượng, Tân Yên
	0204 3878242
	tanyen.bacgiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	27
	D01.28.08
	Tòa án nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên
	0204 3874207
	vietyen.bacgiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	28
	D01.28.09
	Tòa án nhân dân huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	Tổ dân phố 4, Thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng
	0204 3870260
	yendung.bacgiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	29
	D01.28.10
	Tòa án nhân dân huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
	Số 102, tổ dân phố Đề Nắm, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế
	0204 3832090
	yenthe.bacgiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	30
	D01.29.01
	Tòa án nhân dân Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
	Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
	2093875148
	Backan.tatx@toaan.gov.vn
	 
	 

	31
	D01.29.02
	Tòa án nhân dân huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
	Tiểu khu 6, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
	2093876176
	Babe.backan@toaan.gov.vn
	 
	 

	32
	D01.29.03
	Tòa án nhân dân huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
	Phố Ngã ba, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn
	2093850741
	Bachthong.backan@toaan.gov.vn
	 
	 

	33
	D01.29.04
	Tòa án nhân dân huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
	Tổ 2A, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn
	2093882120
	Chodon.backan@toaan.gov.vn
	 
	 

	34
	D01.29.05
	Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
	Tổ 7, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
	2093864106
	Chomoi.backan@toaan.gov.vn
	 
	 

	35
	D01.29.06
	Tòa án nhân dân huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
	Tổ nhân dân Cốc Coóc, thị trấn Yên Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
	2093886085
	Nari.backan@toaan.gov.vn
	 
	 

	36
	D01.29.07
	Tòa án nhân dân huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
	Khu 1, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
	2093874156
	Nganson.backan@toaan.gov.vn
	 
	 

	37
	D01.29.08
	Tòa án nhân dân huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
	Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bồ, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn
	2093893146
	Pacnam.backan@toaan.gov.vn
	 
	 

	38
	D01.30.01
	Tòa án nhân dân thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
	Số 81, đường Bà Triệu, Khóm 4, Phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
	2913922117
	baclieu.tatp@toaan.gov.vn
	 
	 

	39
	D01.30.02
	Tòa án nhân dân huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
	ấp 4, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
	2913844391
	donghai.baclieu@toaan.gov.vn
	 
	 

	40
	D01.30.03
	Tòa án nhân dân huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
	Quốc lộ 1A, khóm 1, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
	2913850257
	giarai.baclieu@toaan.gov.vn
	 
	 

	41
	D01.30.04
	Tòa án nhân dân huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
	ấp thị trấn A, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
	02913.880.382
	hoabinh.baclieu@toaan.gov.vn
	 
	 

	42
	D01.30.05
	Tòa án nhân dân huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu
	ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu
	2913876657
	hongdan.baclieu@toaan.gov.vn
	 
	 

	43
	D01.30.06
	Tòa án nhân dân huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu
	số 12, ấp Hành Chính, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu
	2913581595
	phuoclong.baclieu@toaan.gov.vn
	 
	 

	44
	D01.30.07
	Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
	Ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
	0291.3735075
	vinhloi.baclieu@toaan.gov.vn
	 
	 

	45
	D01.31.01
	Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
	46 Nguyễn Gia Thiều, Suối Hoa, Bắc Ninh
	2223821219
	bacninh.tatp@toaan.gov.vn
	 
	 

	46
	D01.31.02
	Tòa án nhân dân Thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
	Phường Đông Ngàn, Thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
	2223835141
	tuson.bacninh@toaan.gov.vn
	 
	 

	47
	D01.31.03
	Tòa án nhân dân huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
	Thị trấn Đông Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
	2223677033
	giabinh.bacninh@toaan.gov.vn
	 
	 

	48
	D01.31.04
	Tòa án nhân dân huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
	Thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
	2223867253
	luongtai.bacninh@toaan.gov.vn
	 
	 

	49
	D01.31.05
	Tòa án nhân dân huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
	Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
	2223863257
	quevo.bacninh@toaan.gov.vn
	 
	 

	50
	D01.31.06
	Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
	Thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
	2223865357
	thuanthanh.bacninh@toaan.gov.vn
	 
	 

	51
	D01.31.07
	Tòa án nhân dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
	Thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
	2223837207
	tiendu.bacninh@toaan.gov.vn
	 
	 

	52
	D01.31.08
	Tòa án nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
	Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
	2223860262
	yenphong.bacninh@toaan.gov.vn
	 
	 

	53
	D01.32.01
	Tòa án nhân dân Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	39C, ấp Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
	2753818833
	bentre.tatp@toaan.gov.vn
	 
	 

	54
	D01.32.02
	Tòa án nhân dân Huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
	Đường Huỳnh Văn Anh, ấp An Hòa, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
	2753850061
	batri.bentre@toaan.gov.vn
	 
	 

	55
	D01.32.03
	Tòa án nhân dân Huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
	Khu phố 2, thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
	2753897067
	binhdai.bentre@toaan.gov.vn
	 
	 

	56
	D01.32.04
	Tòa án nhân dân Huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
	Khu phố 3, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
	2753860236
	chauthanh.bentre@toaan.gov.vn
	 
	 

	57
	D01.32.05
	Tòa án nhân dân Huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
	Khu phố 2, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
	2753871224
	cholach.bentre@toaan.gov.vn
	 
	 

	58
	D01.32.06
	Tòa án nhân dân Huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
	ấp Bình An, xã Bình Thành, Giồng Trôm, Bến Tre
	2753861062
	giongtrom.bentre@toaan.gov.vn
	 
	 

	59
	D01.32.07
	Tòa án nhân dân Huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre
	ĐT882, Ấp Phước Hậu, Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
	0275 3669 808
	mocaybac.bentre@toaan.gov.vn
	 
	 

	60
	D01.32.08
	Tòa án nhân dân Huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
	Khu phố 7, thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
	2753843382
	mocaynam.bentre@toaan.gov.vn
	 
	 

	61
	D01.32.09
	Tòa án nhân dân Huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
	Khu phố 4, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
	2753870978
	thanhphu.bentre@toaan.gov.vn
	 
	 

	62
	D01.33.01
	Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	471 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
	02743870348
	thudaumot.tatx@toaan.gov.vn
	 
	 

	63
	D01.33.02
	Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
	Số 344, quốc lộ 13, khu phố 2, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
	02743559685
	bencat.binhduong@toaan.gov.vn
	 
	 

	64
	D01.33.03
	Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
	Số 1 đường F, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, trung tâm hành chính thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
	02743742834
	dian.binhduong@toaan.gov.vn
	 
	 

	65
	D01.33.04
	Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
	Tổ 1, khu phố 2, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
	02743656224
	tanuyen.binhduong@toaan.gov.vn
	 
	 

	66
	D01.33.05
	Tòa án nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
	Đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, TP Thuận An, Bình Dương
	02743743178
	thuanan.binhduong@toaan.gov.vn
	 
	 

	67
	D01.33.06
	Tòa án nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
	TTHC Bắc Tân Uyên, Khu phố 5 thị trấn Tân Thành - Bắc Tân Uyên - Bình Dương
	02743651789
	bactanuyen.binhduong@toaan.gov.vn
	 
	 

	68
	D01.33.07
	Tòa án nhân dân huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương
	D5-5A TTHC Bàu Bàng, khu phố Đồng Sổ thị trấn Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương
	02743516970
	baubang.binhduong@toaan.gov.vn
	 
	 

	69
	D01.33.08
	Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
	54 đường Hùng Vương, khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
	02743561299
	dautieng.binhduong@toaan.gov.vn
	 
	 

	70
	D01.33.09
	Tòa án nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
	Đường 18/9, kp2, TT Phước Vĩnh, H Phú Giáo. T Bình Dương
	02743674626
	phugiao.binhduong@toaan.gov.vn
	 
	 

	71
	D01.34.01
	Tòa án nhân dân thành phố Qui nhơn, tỉnh Bình Định
	39 Bà Huyện Thanh Quan, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, Bình Định
	2563822729
	quynhon.binhdinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	72
	D01.34.02
	Tòa án nhân dân huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định
	87 Lê Hồng Phong, thị xã An Nhơn, Bình Định
	2563836647
	annhon.binhdinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	73
	D01.34.03
	Tòa án nhân dân huyện An Lão, tỉnh Bình Định
	Thôn 2, thị trấn An Lão, huyện An Lão, Bình Định
	2563875343
	anlao.binhdinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	74
	D01.34.04
	Tòa án nhân dân huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
	174 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân. Bình Định
	2563870273
	hoaian.binhdinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	75
	D01.34.05
	Tòa án nhân dân huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
	218 Quang Trung, Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định
	2563761192
	hoainhon.binhdinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	76
	D01.34.06
	Tòa án nhân dân huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
	02 đường 30 tháng 3, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, Bình Định
	2563850248
	phucat.binhdinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	77
	D01.34.07
	Tòa án nhân dân huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
	646A Quang Trung, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
	2563855344
	phumy.binhdinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	78
	D01.34.08
	Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
	02 Đô Đốc Bảo, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định
	2562244935
	tayson.binhdinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	79
	D01.34.09
	Tòa án nhân dân huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
	105 Xuân Diệu, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, Bình Định
	2566259277
	tuyphuoc.binhdinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	80
	D01.34.10
	Tòa án nhân dân huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
	Khu phố Thịnh Văn 2, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, Bình Định
	2563888356
	vancanh.binhdinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	81
	D01.34.11
	Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Thạch, tỉnh Bình Định
	Đường Đô Đốc Bảo, khu phố Định Tố, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định
	2563886314
	vinhthanh.binhdinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	82
	D01. 35.01
	Tòa án nhân dân thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
	Số 2, Lê Quý Đôn, Hưng Chiến, TX. Bình Long, Bình Phước
	02713 666.372
	binhlong.binhphuoc@toaan.gov.vn
	 
	 

	83
	D01.35.02
	Tòa án nhân dân thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	Số 733, Quốc Lộ 14, khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	02713.838.009
	tatxdongxoai.binhphuoc@toaan.gov.vn
	 
	 

	84
	D01.35.03
	Tòa án nhân dân thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	Khu phố 4. phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
	2713778213
	phuoclong.binhphuoc@toaan.gov.vn
	 
	 

	85
	D01.35.04
	Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	Số 192, Quốc Lộ 14, khu Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
	2713974731
	budang.binhphuoc@toaan.gov.vn
	 
	 

	86
	D01.35.05
	Tòa án nhân dân huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
	Khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
	02713 563.606
	budop.binhphuoc@toaan.gov.vn
	 
	 

	87
	D01.35.06
	Tòa án nhân dân huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
	thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
	02713 727.009
	bugiamap.binhphuoc@toaan.gov.vn
	 
	 

	88
	D01.35.07
	Tòa án nhân dân huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
	Đường Nguyễn Công Trứ, KP Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
	2713668364
	chonthanh.binhphuoc@toaan.gov.vn
	 
	 

	89
	D01.35.08
	Tòa án nhân dân huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
	khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
	2713832056
	dongphu.binhphuoc@toaan.gov.vn
	 
	 

	90
	D01.35.09
	Tòa án nhân dân huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
	Trung tâm hành chính huyện Hớn Quản, khu phố 1, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
	2713632680
	honquan.binhphuoc@toaan.gov.vn
	 
	 

	91
	D01.35.10
	Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
	Số 338, Quốc lộ 13, khu phố Ninh Thái, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
	2713567659
	locninh.binhphuoc@toaan.gov.vn
	 
	 

	92
	D01.35.11
	Tòa án nhân dân huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
	Thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
	02713.939.116
	phurieng.binhphuoc@toaan.gov.vn
	 
	 

	93
	D01.36.01
	Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
	68 Nguyễn Văn Trỗi. Tp. Phan Thiết
	2523817880
	phanthiet.tatp@toaan.gov.vn
	 
	 

	94
	D01.36.02
	Tòa án nhân dân thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận
	572 Thống Nhất, P. Tân An, thị xã La Gi
	2523560099
	lagi.tatx@toaan.gov.vn
	 
	 

	95
	D01.36.03
	Tòa án nhân dân huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
	383 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình
	2523850136
	bacbinh.binhthuan@ toaan.gov.vn
	 
	 

	96
	D01.36.04
	Tòa án nhân dân huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận
	Thôn 1, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh
	2523886107
	duclinh.binhthuan@toaan.gov.vn
	 
	 

	97
	D01.36.05
	Tòa án nhân dân huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
	khu phố 2, Thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân
	2522476456
	hamtan.binhthuan@toaan.gov.vn
	 
	 

	98
	D01.36.06
	Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
	34 Trần Phú, thị trấn Thuận Nam. Hàm Thuận Nam
	2523865142
	hamthuanbac.binhthuan@toaan.gov.vn
	 
	 

	99
	D01.36.07
	Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
	khu phố Lâm Hoà, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc
	2523867229
	hamthuannam.binhthuan@toaan.gov.vn
	 
	 

	100
	D01.36.08
	Tòa án nhân dân huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận
	190 Võ Văn Kiệt, thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý
	2523769529
	phuquy.binhthuan@toaan.gov.vn
	 
	 

	101
	D01.36.09
	Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận
	420 đường Trần Hưng Đạo, khu phố Lạc Hóa 2, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh
	2523880168
	tanhlinh.binhthuan@toaan.gov.vn
	 
	 

	102
	D01.36.10
	Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
	Đường 17/4, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong
	2523850136
	tuyphong.binhthuan@toaan.gov.vn
	 
	 

	103
	D01.37.01
	Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
	81 Ngô Quyền, khóm 1, phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
	0290.3.831075
	camau.tatp@toaan.gov.vn
	 
	 

	104
	D01.37.02
	Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
	Khóm 2, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
	0290.3.883526
	cainuoc.camau@toaan.gov.vn
	 
	 

	105
	D01.37.03
	Tòa án nhân dân huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
	Số 28, đường Trần Văn Hy, Khóm 1, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
	0290.3.858073
	damdoi.camau@toaan.gov.vn
	 
	 

	106
	D01.37.04
	Tòa án nhân dân huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
	Số 176, đường Nguyễn Tất Thành, Khóm 4, Thị Trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
	0290.3.218677
	namcan.camau@toaan.gov.vn
	 
	 

	107
	D01.37.05
	Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
	Khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
	0290.3.719084
	ngochien.camau@toaan.gov.vn
	 
	 

	108
	D01.37.06
	Tòa án nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau
	Ấp Cái Đôi Nhỏ, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau
	0290.3.782344
	phutan.camau@toaan.gov.vn
	 
	 

	109
	D01.37.07
	Tòa án nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau
	Khóm 3, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình tỉnh Cà Mau
	0290.3.860057
	thoibinh.camau@toaan.gov.vn
	 
	 

	110
	D01.37.08
	Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
	Khóm 1, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
	0290.3.895968
	tranvanthoi.camau@toaan.gov.vn
	 
	 

	111
	D01.37.09
	Tòa án nhân dân huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
	Khóm 2, thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
	0290.3.863071
	uminh.camau@toaan.gov.vn
	 
	 

	112
	D01.38.01
	Tòa án nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
	142 Cách Mạng tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
	2923813245
	binhthuy.cantho@toaan.gov.vn
	 
	 

	113
	D01.38.02
	Tòa án nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
	Quốc lộ 1A, Khu vực Yên Hòa, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
	2923846105
	cairang.cantho@toaan.gov.vn
	 
	 

	114
	D01.38.03
	Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	400 Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
	2923820591
	ninhkieu.cantho@toaan.gov.vn
	 
	 

	115
	D01.38.04
	Tòa án nhân dân quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ
	Số 14, đường Lưu Hữu Phước, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ
	2923861974
	omon.cantho@toaan.gov.vn
	 
	 

	116
	D01.38.05
	Tòa án nhân dân quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
	422, QL91, khu vực Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
	2923851283
	thotnot.cantho@toaan.gov.vn
	 
	 

	117
	D01.38.06
	Tòa án nhân dân huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ
	Ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ
	2923695352
	codo.cantho@toaan.gov.vn
	 
	 

	118
	D01.38.07
	Tòa án nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ
	246 ấp Nhơn Lộc 2, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ
	2923942093
	phongdien.cantho@toaan.gov.vn
	 
	 

	119
	D01.38.08
	Tòa án nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ
	khu hành chính huyện Thới Lai - ấp Thới Thuận B, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ
	2923689110
	thoilai.cantho@toaan.gov.vn
	 
	 

	120
	D01.38.09
	Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ
	ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ
	2923858789
	vinhthanh.cantho@toaan.gov.vn
	 
	 

	121
	D01.39.01
	Tòa án nhân dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
	Tổ 4, Phường Sông Hiến, TP. Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
	02063 852 202
	tpcaobang.caobang@toaan.gov.vn
	 
	 

	122
	D01.39.02
	Tòa án nhân dân huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng
	Khu 11 Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Tỉnh Cao Bằng
	02063.870 654
	baolac.caobang@toaan.gov.vn
	 
	 

	123
	D01.39.03
	Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng
	Khu 3, Thị trấn Pác Miầu, Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Cao Bằng
	02063 885 567
	baolam.caobang@toaan.gov.vn
	 
	 

	124
	D01.39.04
	Tòa án nhân dân huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng
	Đoỏng Đeng, Thị trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang, Tỉnh Cao Bằng
	02063 830 215
	halang.caobang@toaan.gov.vn
	 
	 

	125
	D01.39.05
	Tòa án nhân dân huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
	Tổ Xuân Lộc, Thị trấn Xuân Hòa, Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
	02063 862 860
	haquang.caobang@toaan.gov.vn
	 
	 

	126
	D01.39.06
	Tòa án nhân dân huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng
	Phố Hoằng Bó, Thị trấn Nước Hai, Huyện Hòa An, Tỉnh Cao Bằng
	02063 860 125
	hoaan.caobang@toaan.gov.vn
	 
	 

	127
	D01.39.07
	Tòa án nhân dân huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng
	TDP 3, Thị trấn Nguyên Bình, Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng
	02063 872115
	nguyenbinh.caobang@toaan.gov.vn
	 
	 

	128
	D01.39.08
	Tòa án nhân dân huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng
	Phố Hòa Trung, Thị trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Hòa, Tỉnh Cao Bằng
	02063 820 143
	quanghoa.caobang@toaan.gov.vn
	 
	 

	129
	D01.39.09
	Tòa án nhân dân huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
	Khu 2, Thị Trấn Đông Khê, Huyện Thạch An, Tỉnh Cao Bằng
	02063 840 139
	thachan.caobang@toaan.gov.vn
	 
	 

	130
	D01.39.10
	Tòa án nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
	Tổ 4, Thị trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh, Tỉnh Cao Bằng
	02063 826 184
	trungkhanh.caobang@toaan.gov.vn
	 
	 

	131
	D01.40.01
	Tòa án nhân dân quận Cẩm Lộ, thành phố Đà Nẵng
	363 Cách Mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
	0236 3846 162
	camle.danang@toaan.gov.vn
	 
	 

	132
	D01.40.02
	Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
	344A Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
	2363562698
	haichau.danang@toaan.gov.vn
	 
	 

	133
	D01.40.03
	Tòa án nhân dân quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
	02 Trương Văn Đa, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
	0236 3841 685
	lienchieu.danang@toaan.gov.vn
	 
	 

	134
	D01.40.04
	Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
	02 Chu Cẩm Phong, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
	0236 3847 412
	nguhanhson.danang@toaan.gov.vn
	 
	 

	135
	D01.40.05
	Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
	25 Hà Thị Thân, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
	0236 3946 022
	sontra.danang@toaan.gov.vn
	 
	 

	136
	D01.40.06
	Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
	48 Trần Xuân Lê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
	0236 3813 623
	thanhkhe.danang@toaan.gov.vn
	 
	 

	137
	D01.40.07
	Tòa án nhân dân huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng
	Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng
	0236 3681 656
	hoavang.danang@toaan.gov.vn
	 
	 

	138
	D01.41.01
	Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	03 Lý Nam Đế, P.Thắng Lợi, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	2623952411
	buonmathuot.tatp@toaan.gov.vn
	toaandaklak.gov.vn
	 

	139
	D01.41.02
	Tòa án nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
	174 Hùng Vương, phường An Bình. Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	2623872159
	buonho.tatx@toaan.gov.vn
	toaandaklak.gov.vn
	 

	140
	D01.41.03
	Tòa án nhân dân huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk
	Thôn Hà Bắc, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk
	2623913076
	buondon.daklak@toaan.gov.vn
	toaandaklak.gov.vn
	 

	141
	D01.41.04
	Tòa án nhân dân huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
	Trung tâm hành chính huyện Cư Kuin, thôn Kim Châu, xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin
	2623834148
	cukuin.daklak@toaan.gov.vn
	toaandaklak.gov.vn
	 

	142
	D01.41.05
	Tòa án nhân dân huyện Cư M'gar. tỉnh Đắk Lắk
	139 Hùng Vương, TT.Quảng Phú, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk
	2623777133
	cumgar.daklak@toaan.gov.vn
	toaandaklak.gov.vn
	 

	143
	D01.41.06
	Tòa án nhân dân huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk
	20 Điện Biên Phủ, thị trấn Ha Đrăng, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk
	2623625150
	eahleo.daklak@toaan.gov.vn
	toaandaklak.gov.vn
	 

	144
	D01.41.07
	Tòa án nhân dân huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
	152 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
	2623688194
	eakar.daklak@toaan.gov.vn
	toaandaklak.gov.vn
	 

	145
	D01.41.08
	Tòa án nhân dân huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk
	181 Hùng Vương, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk
	2623637048
	easup.daklak@toaan.gov.vn
	toaandaklak.gov.vn
	 

	146
	D01.41.09
	Tòa án nhân dân huyện Krông A Na, tỉnh Đắk Lắk
	78 Nguyễn Tất Thành, TT.Buôn Trấp, huyện Krông Ana, Đắk Lăk.
	2623732391
	krongana.daklak@toaan.gov.vn
	toaandaklak.gov.vn
	 

	147
	D01.41.10
	Tòa án nhân dân huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk
	Tổ dân phố 3, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk
	2623874443
	krongbong.daklak@toaan.gov.vn
	toaandaklak.gov.vn
	 

	148
	D01.41.11
	Tòa án nhân dân huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk
	Thôn 12, xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk
	2623674739
	krongbuk.daklak@toaan.gov.vn
	toaandaklak.gov.vn
	 

	149
	D01.41.12
	Tòa án nhân dân huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk
	Khối 3, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.
	2623521214
	krongnang.daklak@toaan.gov.vn
	toaandaklak.gov.vn
	 

	150
	D01.41.13
	Tòa án nhân dân huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
	271 Giải Phóng, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk. tỉnh Đắk Lắk
	2623586153
	krongpak.daklak@toaan.gov.vn
	toaandaklak.gov.vn
	 

	151
	D01.41.14
	Tòa án nhân dân huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk
	277 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk
	2623731378
	lak.daklak@toaan.gov.vn
	toaandaklak.gov.vn
	 

	152
	D01.41.15
	Tòa án nhân dân huyện M’Đrăk, tỉnh Đắk Lắk
	Số 45 Nguyễn Tất Thành, TDP 11, thị trấn M'Đrắk, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk
	2623731278
	mdrak.daklak@toaan.gov.vn
	toaandaklak.gov.vn
	 

	153
	D01.42.01
	Tòa án nhân dân thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
	Số 12 đường Cao Bá Quát, tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
	919655253
	gianghia.daknong@toaan.gov.vn
	 
	 

	154
	D01.42.02
	Tòa án nhân dân huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
	17 Ngô Quyền - TT EaTling- Huyện Cư Jút- Tỉnh Đăk Nông
	02613882267
	cujut.daknong@toaan.gov.vn
	 
	 

	155
	D01.42.03
	Tòa án nhân dân huyện Đắk G'Long, tỉnh Đắk Nông
	Bon Sa Diêng, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông
	2613540415
	dakglong.daknong@toaan.gov.vn
	 
	 

	156
	D01.42.04
	Tòa án nhân dân huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
	Số 5, đường Lê Duẩn, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
	02613 741173
	dakmil.daknong@toaan.gov.vn
	 
	 

	157
	D01.42.05
	Tòa án nhân dân huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông
	Tổ 3 thị trấn Kiến Đức huyện Đắk R'Lấp tỉnh Đắk Nông
	0261 3647965
	dakrlap.daknong@toaan.gov.vn
	 
	 

	158
	D01.42.06
	Tòa án nhân dân huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông
	Tổ 3, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông
	2613710339
	daksong.daknong@toaan.gov.vn
	 
	 

	159
	D01.42.07
	Tòa án nhân dân huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông
	Số 17 Tôn Đức Thắng - TT Đắk Mâm - huyện Krông Nô - tỉnh Đắk Nông
	2613584147
	krongno.daknong@toaan.gov.vn
	 
	 

	160
	D01.42.08
	Tòa án nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông
	Thôn 2, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông
	02613646789
	tuyduc.daknong@toaan.gov.vn
	 
	 

	161
	D01.43.01
	Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
	Tổ 11, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
	02153.810.363
	dienbien.tatp@toaan.gov.vn
	 
	 

	162
	D01.43.02
	Tòa án nhân dân thị xã Mường La, tỉnh Điện Biên
	Số 90, tổ 01, phường Sông Đà, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên
	02153.852.461
	dienbien.tatx@toaan.gov.vn
	 
	 

	163
	D01.43.03
	Tòa án nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	Khu vực Pú Tửu, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
	02153.925.191
	dienbien.dienbien@toaan.gov.vn
	 
	 

	164
	D01.43.04
	Tòa án nhân dân huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
	Tổ 4, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
	02153.891.229
	dienbiendong.dienbien@toaan.gov.vn
	 
	 

	165
	D01.43.05
	Tòa án nhân dân huyện Mường Áng, tỉnh Điện Biên
	Bản Hón, thị trấn Mường Áng, huyện Mường Áng, tỉnh Điện Biên
	02153.856.076
	muongang.dienbien@toaan.gov.vn
	 
	 

	166
	D01.43.06
	Tòa án nhân dân huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
	Tổ 6, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên
	02153.842.115
	muongcha.dienbien@toaan.gov.vn
	 
	 

	167
	D01.43.07
	Tòa án nhân dân huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
	Tổ dân cư số 2, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
	02153.740.047
	muongnhe.dienbien@toaan.gov.vn
	 
	 

	168
	D01.43.08
	Tòa án nhân dân huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
	Xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
	02153.745.288
	nampo.dienbien@toaan.gov.vn
	 
	 

	169
	D01.43.09
	Tòa án nhân dân huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
	Tổ Thắng Lợi 2. thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
	02153.845.154
	tuachua.dienbien@toaan.gov.vn
	 
	 

	170
	D01.43.10
	Tòa án nhân dân huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
	Khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
	02153.862.347
	tuangiao.dienbien@toaan.gov.vn
	 
	 

	171
	D01.44.01
	Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
	Đường nguyễn du, phường bửu long, Thành phố Biên hoà, Tỉnh Đồng Nai
	2512227205
	tpbienhoa.dongnai@toaan.gov.vn
	 
	 

	172
	D01.44.02
	Tòa án nhân dân thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	Số 42, Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân Hòa, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
	2513877255
	longkhanh.dongnai@toaan.gov.vn
	 
	 

	173
	D01.44.03
	Tòa án nhân dân huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
	Khu trung tâm hành chính huyện Cẩm Mỹ, khu phố Suối Cả, thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
	02513878700
	cammy.dongnai@toaan.gov.vn
	 
	 

	174
	D01.44.04
	Tòa án nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	Quốc lộ 20, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố Hiệp Tâm 1, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
	2513604077
	dinhquan.dongnai@toaan.gov.vn
	 
	 

	175
	D01.44.05
	Tòa án nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	187, Lê Duẩn. khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
	2513844230
	longthanh.dongnai@toaan.gov.vn
	 
	 

	176
	D01.44.06
	Tòa án nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Đường Vũ Hồng Phô - Khu Trung tâm hành chính huyện Nhơn Trạch, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội. huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	2513521083
	nhontrach.dongnai@toaan.gov.vn
	 
	 

	177
	D01.44.07
	Tòa án nhân dân huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
	Số 6, Trịnh Hoài Đức, tổ 3, khu 7, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
	02513856100
	tanphu.dongnai@toaan.gov.vn
	 
	 

	178
	D01.44.08
	Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	Khu trung tâm hành chính huyện Thống nhất, ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
	02513876469 CA
	thongnhat.dongnai@toaan.gov.vn
	 
	 

	179
	D01.44.09
	Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
	KP3, TT Trảng Bom, huyện Trảng Bom
	2513866265
	trangbom.dongnai@toaan.gov.vn
	 
	 

	180
	D01.44.10
	Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	Số 122, tổ 12. kp2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
	02513960689 CA
	vinhcuu.dongnai@toaan.gov.vn
	 
	 

	181
	D01.44.11
	Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	Số 2, đường 9/4, Khu phố 1, Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
	02513871153
	toaan-xl@dongnai.gov.vn
	 
	 

	182
	D01.45.01
	Tòa án nhân dân thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	Số 01, Lê Thị Riêng, phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
	02773 851 529
	caolanh.tatp@toaan.gov.vn
	 
	 

	183
	D01.45.02
	Tòa án nhân dân thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
	Tỉnh Lộ 848, Khóm Tân Bình, Phường An Hòa, TP Sa Đéc, Đồng Tháp
	02773 774 319
	sadec.tatx@toaan.gov.vn
	 
	 

	184
	D01.45.03
	Tòa án nhân dân thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
	Đường Trần Phú, Phường An Lộc, Hồng Ngự, Đồng Tháp
	02773 563 338
	hongngu.tatx@toaan.gov.vn
	 
	 

	185
	D01.45.04
	Tòa án nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
	280 Nguyễn Trãi, TT. Mỹ Thọ, Cao Lãnh, Đồng Tháp
	02773 822 249
	caolanh.dongthap@toaan.gov.vn
	 
	 

	186
	D01.45.05
	Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
	Số 82, Quốc Lộ 80, Khóm Phú Mỹ, Thị trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp
	02773 840 053
	chauthanh.dongthap@toaan.gov.vn
	 
	 

	187
	D01.45.06
	Tòa án nhân dân huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
	Ấp Thượng, xã Thường Thái Tiền, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp
	02773 837 315
	hongngu.dongthap@toaan.gov.vn
	 
	 

	188
	D01.45.07
	Tòa án nhân dân huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
	Quốc lộ 80, khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
	02773 848 259
	laivung.dongthap@toaan.gov.vn
	 
	 

	189
	D01.45.08
	Tòa án nhân dân huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
	Đường 3 tháng 2, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
	02773 845 125
	lapvo.dongthap@toaan.gov.vn
	 
	 

	190
	D01.45.09
	Tòa án nhân dân huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
	Tỉnh Lộ 848. Khóm 4, Thị Trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp.
	02773 828 778
	tamnong.dongthap@toaan.gov.vn
	 
	 

	191
	D01.45.10
	Tòa án nhân dân huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp
	Số 01 Đường 1/6, Ấp 3, thị trấn Sa Rải, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.
	02773 830 023
	tanhong.dongthap@toaan.gov.vn
	 
	 

	192
	D01.45.11
	Tòa án nhân dân huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
	QL30, Khóm Tân Đông B, Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp
	02773 833 111
	thanhbinh.dongthap@toaan.gov.vn
	 
	 

	193
	D01.45.12
	Tòa án nhân dân huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
	Trần Hưng Đạo, TT. Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp
	02773 826 980
	thapmuoi.dongthap@toaan.gov.vn
	 
	 

	194
	D01.46.01
	Tòa án nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
	Đường Nguyễn Văn Linh, tổ 6, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, Gia Lai
	0269 3824362
	pleiku.tatp@toaan.gov.vn
	 
	 

	195
	D01.46.02
	Tòa án nhân dân thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai
	1467 Quang Trung, Tổ 1, phường An Bình, thị xã An Khê
	0269 3832250
	ankhe.gialai@toaan.gov.vn
	 
	 

	196
	D01.46.03
	Tòa án nhân dân thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
	65 Trần Quốc Toản - P.Đoàn kết - TX Ayun Pa - Gia Lai
	0269 3852220
	ayunpa.gialai@toaan.gov.vn
	 
	 

	197
	D01.46.04
	Tòa án nhân dân huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
	89 Hùng Vương, TT Phú Hòa, Chư Păh, Gia Lai
	0269 3845511
	chupah.gialai@toaan.gov.vn
	 
	 

	198
	D01.46.05
	Tòa án nhân dân huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
	Nguyễn Trãi, Thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, Gia Lai
	0269 3843135
	chuprong.gialai@toaan.gov.vn
	 
	 

	199
	D01.46.06
	Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai
	09 Nguyễn Tất Thành - TT Nhơn Hòa - Chư Pưh - Gia Lai
	0269 3850469
	chupuh.gialai@toaan.gov.vn
	 
	 

	200
	D01.46.07
	Tòa án nhân dân huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
	Phan Đình Phùng, tt.Chư Sê, Chư Sê, Gia Lai
	02693851141
	chuse.gialai@.toaan.gov.vn
	 
	 

	201
	D01.46.08
	Tòa án nhân dân huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai
	142 Nguyễn Huệ - TT Đắk Đoa - Đắk Đoa - Gia Lai
	0269 3839320
	dakdoa.gialai@.toaan.gov.vn
	 
	 

	202
	D01.46.09
	Tòa án nhân dân huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai
	Tổ 2-TT Đắk Pơ- Đắk Pơ - Gia Lai
	0269 3738262
	dakpo.gialai@toaan.gov.vn
	 
	 

	203
	D01.46.10
	Tòa án nhân dân huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
	149 Quang Trung - TT Chư Ty Đức Cơ - Gia Lai
	0269 384324507
	ducco.gialai@toaan.gov.vn
	 
	 

	204
	D01.46.11
	Tòa án nhân dân huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
	886 Hùng Vương - TT Ia Kha - Ia Grai - Gia Lai
	0269 33844339
	iagrai.gialai@toaan.gov.vn
	 
	 

	205
	D01.46.12
	Tòa án nhân dân huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
	Thôn Đắc Chá, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa
	0269 3655022
	iapa.gialai@toaan.gov.vn
	 
	 

	206
	D01.46.13
	Tòa án nhân dân huyện KBang, tỉnh Gia Lai
	315 Quang Trung - TT Kbang - Gia Lai
	0269 3934219
	kbang.gialai@toaan.gov.vn
	 
	 

	207
	D01.46.14
	Tòa án nhân dân huyện Kông chro, tỉnh Gia Lai
	14 Trần Hưng Đạo - TT Kông Chro - Kong Chro - Gia Lai
	0269 3835303
	kongchro.gialai@toaan.gov.vn
	 
	 

	208
	D01.46.15
	Tòa án nhân dân huyện KrôngPa, tỉnh Gia Lai
	Đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
	0269 3853155
	krongpa.gialai@toaan.gov.vn
	 
	 

	209
	D01.46.16
	Tòa án nhân dân huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	41 Trần Phú, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai
	0269 3839320
	mangyang.gialai@toaan.gov.vn
	 
	 

	210
	D01.46.17
	Tòa án nhân dân huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	Đường Lê Lợi, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
	0269 3882274
	phuthien.gialai@toaan.gov.vn
	 
	 

	211
	D01.47.01
	Tòa án nhân dân thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
	Số 196, đường Trần Phú, tp Hà Giang, Hà Giang
	2193888294
	hagiang.tatp@toaan.gov.vn
	 
	 

	212
	D01.47.02
	Tòa án nhân dân huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
	Tổ 5, thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên
	2193825026
	vixuyen.hagiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	213
	D01.47.03
	Tòa án nhân dân huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang
	Tổ 1, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê
	2193841115
	bacme.hagiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	214
	D01.47.04
	Tòa án nhân dân huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
	Số 433, tổ 3, thị trấn Việt Quang, Bắc Quang
	2193821125
	bacquang.hagiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	215
	D01.47.05
	Tòa án nhân dân huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
	Số 01, đường Sùng Dũng Lù, tổ 6, TT Đồng Văn
	2193856120
	dongvan.hagiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	216
	D01.47.06
	Tòa án nhân dân huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang
	Tổ 3, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì
	2193831115
	hoangsuphi.hagiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	217
	D01.47.07
	Tòa án nhân dân huyện Mèo Vạc. tỉnh Hà Giang
	Tổ 1, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc
	918552310
	meovac.hagiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	218
	D01.47.08
	Tòa án nhân dân huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang
	Tổ 3, thị trấn Tam Sơn, Huyện Quản Bạ
	2192216307
	quanba.hagiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	219
	D01.47.09
	Tòa án nhân dân huyện Quảng Bình, tỉnh Hà Giang
	Tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Quảng Bình
	2193820268
	quangbinh.hagiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	220
	D01.47.10
	Tòa án nhân dân huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
	Tổ 4, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần
	2193836115
	xinman.hagiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	221
	D01.47.11
	Tòa án nhân dân huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang
	Số 142, Trần Hưng Đạo, tổ 3, TT Yên Minh, Yên Minh
	2193852020
	yenminh.hagiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	222
	D01.48.01
	Tòa án nhân dân thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
	Xóm 4, Liêm Chung, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
	02263851077
	tpphuly.hanam@toaan.gov.vn
	 
	 

	223
	D01.48.02
	Tòa án nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
	số 88, đường Điện Biên Phủ, thị trấn Bình Mỹ. huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
	0983029267
	binhluc.hanam@toaan.gov.vn
	 
	 

	224
	D01.48.03
	Tòa án nhân dân huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
	Số 22 Lý Thánh Tông, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
	986844949
	duytien.hanam@toaan.gov.vn
	 
	 

	225
	D01.48.04
	Tòa án nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
	33 đường Quang Trung, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
	915062278
	toaankb@gmail.com
	 
	 

	226
	D01.48.05
	Tòa án nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
	Số 391, đường Trần Nhân Tông, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
	0913261972
	toaanlynhan@gmail.com
	 
	 

	227
	D01.48.06
	Tòa án nhân dân huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
	Thôn Mậu Chử, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
	843915151
	toaan.thanhliemhn@gmail.com
	 
	 

	228
	D01.49.01
	Tòa án nhân dân thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
	Số 41 Đinh Tiên Hoàng, thị xã Sơn Tây, HN
	963321188
	sontay.hanoi@toaan.gov.vn
	 
	 

	229
	D01.49.02
	Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Số 53 phố Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội
	913061589
	badinh.hanoi@toaan.gov.vn
	 
	 

	230
	D01.49.03
	Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	tòa nhà CT4C, khu tái định cư Kiều Mai, Bắc Từ Liêm, HN
	986969989
	bactuliem.hanoi@toaan.gov.vn
	 
	 

	231
	D01.49.04
	Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
	Lô D21 phố Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, HN
	902284088
	caugiay.hanoi@toaan.gov.vn
	 
	 

	232
	D01.49.05
	Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Lô 4A khu quy hoạch Thái Hà, Voi phục, Đống Đa, HN
	989162727
	dongda.hanoi@toaan.gov.vn
	 
	 

	233
	D01.49.06
	Tòa án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
	Số 2 đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, HN
	985262521
	hadong.hanoi@toaan.gov.vn
	 
	 

	234
	D01.49.07
	Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	434 đường Trần Khát Chân, HBT, HN
	912645918
	haibatrung.hanoi@toaan.gov.vn
	 
	 

	235
	D01.49.08
	Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
	Số 51 phố Lò Sũ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	984484299
	hoankiem.hanoi@toaan.gov.vn
	 
	 

	236
	D01.49.09
	Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Số 6 phố Bùi Huy Ích, Hoàng Mai, HN
	369428209
	hoangmai.hanoi@toaan.gov.vn
	 
	 

	237
	D01.49.10
	Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội
	Lô HH.03 khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên, HN
	974647138
	longbien.hanoi@toaan.gov.vn
	 
	 

	238
	D01.49.11
	Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	Số 2 đường Liên Cơ, ngõ 18 Nguyễn Cơ Thạch, Nam TL, HN
	983374428
	namtuliem.hanoi@toaan.gov.vn
	 
	 

	239
	D01.49.12
	Tòa án nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
	Ngõ 431 đường Âu Cơ, Tây Hồ, HN
	983170688
	tayho.hanoi@toaan.gov.vn
	 
	 

	240
	D01.49.13
	Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
	số 7 đường Lê Văn Lương, khu nội chính Thanh Xuân, HN
	385567596
	thanhxuan.hanoi@toaan.gov.vn
	 
	 

	241
	D01.49.14
	Tòa án nhân dân huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội
	Số 5 đường Quảng Oai, Ba Vì, HN
	985238034
	bavi.hanoi@toaan.gov.vn
	 
	 

	242
	D01.49.15
	Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
	Số 126 khu Bình Sơn, Chương Mỹ, HN
	934536686
	chuongmy.hanoi@toaan.gov.vn
	 
	 

	243
	D01.49.16
	Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
	Số 83 phố Tây Sơn, Đan Phượng, HN
	906094749
	danphuong.hanoi@toaan.gov.vn
	 
	 

	244
	D01.49.17
	Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
	Đường 23 B xã Tiên Dương, Đông Anh, HN
	936022999
	donganh.hanoi@toaan.gov.vn
	 
	 

	245
	D01.49.18
	Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
	Số 25 đường Cổ Bi, Gia Lâm, HN
	984216916
	gialam.hanoi@toaan.gov.vn
	 
	 

	246
	D01.49.19
	Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
	Thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, HN
	978418231
	hoaiduc.hanoi@toaan.gov.vn
	 
	 

	247
	D01.49.20
	Tòa án nhân dân huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
	Khu hành chính huyện Mê Linh, Mê Linh, HN
	984484299
	melinh.hanoi@toaan.gov.vn
	 
	 

	248
	D01.49.21
	Tòa án nhân dân huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
	Thôn Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, Mỹ Đức, HN
	914500183
	myduc.hanoi@toaan.gov.vn
	 
	 

	249
	D01.49.22
	Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
	Tiểu khu Phú Mỹ, TT Phú Xuyên, HN
	975983388
	phuxuyen.hanoi@toaan.gov.vn
	 
	 

	250
	D01.49.23
	Tòa án nhân dân huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
	Thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc thọ, HN
	369402098
	phuctho.hanoi@toaan.gov.vn
	 
	 

	251
	D01.49.24
	Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
	Thị trấn Quốc Oai, Quốc Oai, HN
	902133223
	quocoai.hanoi@toaan.gov.vn
	 
	 

	252
	D01.49.25
	Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
	tổ 12 thị trấn Sóc Sơn, Sóc Sơn, HN
	985325919
	socson.hanoi@toaan.gov.vn
	 
	 

	253
	D01.49.26
	Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
	Thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, HN
	914657281
	thachthat.hanoi@toaan.gov.vn
	 
	 

	254
	D01.49.27
	Tòa án nhân dân huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
	Số 28 tổ 1 thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, HN
	772268902
	thanhoai.hanoi@toaan.gov.vn
	 
	 

	255
	D01.49.28
	Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
	Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, HN
	902185454
	thanhtri.hanoi@toaan.gov.vn
	 
	 

	256
	D01.49.29
	Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
	tiểu khu Nguyễn Du, Thường tín, HN
	987523306
	thuongtin.hanoi@toaan.gov.vn
	 
	 

	257
	D01.49.30
	Tòa án nhân dân huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
	Số 3 Hoàng Xá, huyện Ứng Hòa, HN
	985428136
	unghoa.hanoi@toaan.gov.vn
	 
	 

	258
	D01.50.01
	Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	90A Phan Đình Phùng - TP Hà Tĩnh
	976709091
	tphatinh.hatinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	259
	D01.50.02
	Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
	Số 54 - đường Trần Phú - thị xã Hồng Lĩnh
	908856062
	honglinh.hatinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	260
	D01.50.03
	Tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	Thị xã Kỳ Anh
	913992234
	txkyanh.hatinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	261
	D01.50.04
	Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
	Thị trấn Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
	976636088
	camxuyen.hatinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	262
	D01.50.05
	Tòa án nhân dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	K1B - thị trấn Nghèn huyện Can Lộc
	918069268
	canloc.hatinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	263
	D01.50.06
	Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
	Thị trấn Đức Thọ
	917160785
	ductho.hatinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	264
	D01.50.07
	Tòa án nhân dân huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
	Thị trấn Hương Khê
	915478372
	huongkhe.hatinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	265
	D01.50.08
	Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
	K4 - thị trấn Phố Châu - huyện Hương Sơn
	913411184
	huongson.hatinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	266
	D01.50.09
	Tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	Xã Kỳ Đồng - huyện Kỳ Anh
	964550327
	kyanh.hatinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	267
	D01.50.10
	Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	xã Thạch Bàng - huyện Lộc HX
	975278499
	locha.hatinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	268
	D01.50.11
	Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
	K1 - Thị trấn Nghi xuân - huyện Nghi Xuân
	912626608
	nghixuan.hatinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	269
	D01.50.12
	Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
	K7 - thị trấn Thạch Hà - huyện Thạch Hà
	914461786
	thachha.hatinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	270
	D01.50.13
	Tòa án nhân dân huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
	Xóm 4 - thị trấn Vũ Quang
	911481101
	vuquang.hatinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	271
	D01.51.01
	Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	Số 60 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
	982434868
	tphaiduong.haiduong@toaan.gov.vn
	 
	 

	272
	D01.51.02
	Tòa án nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương
	Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương
	912054425
	chilinh.haiduong@toaan.gov.vn
	 
	 

	273
	D01.51.03
	Tòa án nhân dân thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
	Thị trấn An Lưu, Kinh Môn, Hải Dương
	904198863
	kinhmon.haiduong@toaan.gov.vn
	 
	 

	274
	D01.51.04
	Tòa án nhân dân huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
	Thị trấn Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương
	389905525
	binhgiang.haiduong@toaan.gov.vn
	 
	 

	275
	D01.51.05
	Tòa án nhân dân huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
	Thị trấn Cẩm Giàng, Cẩm Giàng, Hải Dương
	904405252
	camgiang.haiduong@toaan.gov.vn
	 
	 

	276
	D01.51.06
	Tòa án nhân dân huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
	Thị trấn Gia Lộc, Gia Lộc, Hải Dương
	939096668
	gialoc.haiduong@toaan.gov.vn
	 
	 

	277
	D01.51.07
	Tòa án nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
	Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương
	904826036
	kimthanh.haiduong@toaan.gov.vn
	 
	 

	278
	D01.51.08
	Tòa án nhân dân huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương
	Thị trấn Nam Sách, Nam Sách, Hải Dương
	904991739
	namsach.haiduong@toaan.gov.vn
	 
	 

	279
	D01.51.09
	Tòa án nhân dân huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
	Thị trấn Ninh Giang, Ninh Giang, Hải Dương
	982267688
	ninhgiang.haiduong@toaan.gov.vn
	 
	 

	280
	D01.51.10
	Tòa án nhân dân huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
	Thị trấn Thanh Hà, Thanh Hà, Hải Dương
	989540046
	thanhha.haiduong@toaan.gov.vn
	 
	 

	281
	D01.51.11
	Tòa án nhân dân huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
	Thị trấn Thanh Miện, Thanh Miện, Hải Dương
	912369777
	thanhmien.haiduong@toaan.gov.vn
	 
	 

	282
	D01.51.12
	Tòa án nhân dân huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
	Thị trấn Tứ Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương
	916148872
	tuky.haiduong@toaan.gov.vn
	 
	 

	283
	D01.52.01
	Tòa án nhân dân quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng
	Tổ 9, đường Nguyễn Hữu Cầu, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, Hải Phòng
	2253861254
	doson.haiphong@toaan.gov.vn
	 
	 

	284
	D01.52.02
	Tòa án nhân dân quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng
	Khu trung tâm hành chính quận Dương Kinh.
	904289166
	duongkinh.haiphong@toaan.gov.vn
	 
	 

	285
	D01.52.03
	Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng
	Tổ 7 Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
	2253625141
	haian.haiphong@toaan.gov.vn
	 
	 

	286
	D01.52.04
	Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
	Số 991 Tôn Đức Thắng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng
	02253745458
	hongbang.haiphong@toaan.gov.vn
	 
	 

	287
	D01.52.05
	Tòa án nhân dân quận Kiến An, thành phố Hải Phòng
	đường Trần Tất Văn, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, Hải Phòng
	979766861
	kienan.haiphong@toaan.gov.vn
	 
	 

	288
	D01.52.06
	Tòa án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
	Số 54 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
	904520535
	lechan.haiphong@toaan.gov.vn
	 
	 

	289
	D01.52.07
	Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	Số 31 Trần Phú, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
	934362462
	ngoquyen.haiphong@toaan.gov.vn
	 
	 

	290
	D01.52.08
	Tòa án nhân dân huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
	số 7 đường 351, thị trấn An Dương, huyện An Dương, HP
	388533695
	anduong.haiphong@toaan.gov.vn
	 
	 

	291
	D01.52.09
	Tòa án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng
	số 11 Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn An Lão, huyện An Lão, HP
	2253872221
	anlao.haiphong@toaan.gov.vn
	 
	 

	292
	D01.52.10
	Tòa án nhân dân huyện Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng
	Huyện Đảo Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng
	902260879
	bachlongvy.haiphong@toaan.gov.vn
	 
	 

	293
	D01.52.11
	Tòa án nhân dân huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng
	Số 27 đường 1/4 tổ dân phố 12, thị trấn Cát Bà, Cát Hải, Hải Phòng
	2253888249
	cathai.haiphong@toaan.gov.vn
	 
	 

	294
	D01.52.12
	Tòa án nhân dân huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng
	Thọ Xuân, thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng
	0225.3881361
	kienthuy.haiphong@toaan.gov.vn
	 
	 

	295
	D01.52.13
	Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
	Thôn 5, Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
	946232022
	thuynguyen.haiphong@toaan.gov.vn
	 
	 

	296
	D01.52.14
	Tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng 
	Khu 2, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng 
	2253883247 
	tienlang.haiphong@toanan.gov.vn 
	 
	 

	297
	D01.52.15
	Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng 
	Số 23 đường 20/8 thị trấn Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 
	2253884212 
	vinhbao.haiphong@toaan.gov.vn 
	 
	 

	298
	D01.53.01
	Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 
	Khu vực Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 
	02933.871260 
	longmy.tatx@toaan.gov.vn 
	 
	 

	299
	D01.53.02
	Tòa án nhân dân thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang 
	đường Ngô Quyền khu vực 2, phường Lái Hiếu, tp Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang 
	2933961199 
	huynhkimcuong84@gmail.com 
	 
	 

	300
	D01.53.03
	Tòa án nhân dân thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 
	Số 151 đường Trần Ngọc Quế, khu vực 6, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang 
	2933876525 
	toaan.vtc@gmail.com 
	 
	 

	301
	D01.53.04
	Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 
	Số 925, đường Hùng Vương, ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 
	2933948034 
	chauthanhtand.haugiang@gmail.com
	 
	 

	302
	D01.53.05
	Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
	Ấp Nhơn Thuận 1A, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
	2933946514
	tand.chauthanha@gmail.com
	 
	 

	303
	D01.53.06
	Tòa án nhân dân huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
	ấp 1, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
	2933874444
	toaan.hlm@gmail.com
	 
	 

	304
	D01.53.07
	Tòa án nhân dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
	Ấp Mỹ Lợi, TT Cây Dương, Phụng Hiệp, Hậu Giang
	2933994018
	phunghiep.haugiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	305
	D01.53.08
	Tòa án nhân dân huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
	Số 03, đường Ngô Quốc Trị, ấp 4, Thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
	2933571613
	vithuy.haugiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	306
	D01.54.01
	Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
	1400 Đồng Văn Cống, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
	028 37422266
	quan2@toaan.gov.vn
	 
	 

	307
	D01.54.02
	Tòa án nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
	4-6 Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	028 38222722
	quan1@toaan.gov.vn
	 
	 

	308
	D01.54.03
	Tòa án nhân dân quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
	139 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
	028 39304220
	quan3@toaan.gov.vn
	 
	 

	309
	D01.54.04
	Tòa án nhân dân quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
	22/1 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
	028 39400386
	quan4@toaan.gov.vn
	 
	 

	310
	D01.54.05
	Tòa án nhân dân quận 5, thành phố Hồ Chí Minh
	642 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
	028 38577942
	quan5@toaan.gov.vn
	 
	 

	311
	D01.54.06
	Tòa án nhân dân quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
	99 Trần Văn Kiểu, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
	028 38754528
	quan6@toaan.gov.vn
	 
	 

	312
	D01.54.07
	Tòa án nhân dân quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
	3 Tân Phú, P, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
	028 37851908
	quan7@toaan.gov.vn
	 
	 

	313
	D01.54.08
	Tòa án nhân dân quận 8, thành phố Hồ Chí Minh
	126 Đường Lê Quyên, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
	028 38504722
	quan8@toaan.gov.vn
	 
	 

	314
	D01.54.09
	Tòa án nhân dân quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
	27 Đ. Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
	028 38639746
	quan10@toaan.gov.vn
	 
	 

	315
	D01.54.10
	Tòa án nhân dân quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
	172 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
	028 38845515
	quan11@toaan.gov.vn
	 
	 

	316
	D01.54.11
	Tòa án nhân dân quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
	277/50 khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
	028 35970126
	quan12@toaan.gov.vn
	 
	 

	317
	D01.54.12
	Tòa án nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
	422/1 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
	028 37522902
	binhchanh@toaan.gov.vn
	 
	 

	318
	D01.54.13
	Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	457 Đường Bạch Đằng, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	028 35510820
	binhthanh@toaan.gov.vn
	 
	 

	319
	D01.54.14
	Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	416/2 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
	028 38947330
	govap@toaan.gov.vn
	 
	 

	320
	D01.54.15
	Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
	34 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
	028 38475828
	phunhuan@toaan.gov.vn
	 
	 

	321
	D01.54.16
	Tòa án nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
	9 Phú Hòa, Phường 7, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	028 38644570
	tanbinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	322
	D01.54.17
	Tòa án nhân dân quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
	200/27 Nguyễn Hữu Tiến, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
	028 38656774
	tanphu@toaan.gov.vn
	 
	 

	323
	D01.54.18
	Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
	4 đường số 3 Khu TTHC, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh
	028 37602251
	binhtan@toaan.gov.vn
	 
	 

	324
	D01.54.19
	Tòa án nhân dân huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh
	Lương Văn Nho, TT. Cần Thạnh, Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
	028 38740285
	cangio@toaan.gov.vn
	 
	 

	325
	D01.54.20
	Tòa án nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
	77B TL8, Khu Phố 7, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
	028 37908055
	cuchi@toaan.gov.vn
	 
	 

	326
	D01.54.21
	Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh
	94/7 Quang Trung, TT. Hóc Môn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
	028 37103906
	hocmon@toaan.gov.vn
	 
	 

	327
	D01.54.22
	Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
	306 Nguyễn Bình, Phú Xuân, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
	028 37850700
	nhabe@toaan.gov.vn
	 
	 

	328
	D01.55.01
	Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
	Số 564 đường Trần Hưng Đạo phường Phương Lâm TP Hoà Bình
	973904228
	tphoabinh.hoabinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	329
	D01.55.02
	Tòa án nhân dân huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình
	Khu 2 Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong tỉnh Hoà Bình
	978385485
	caophong.hoabinh@toaan.gov.vn 
quyên mật khẩu
	 
	 

	330
	D01.55.03
	Tòa án nhân dân huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình
	Tiểu khu Liên Phương, thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc, Hòa Bình
	987552616
	dabac.hoabinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	331
	D01.55.04
	Tòa án nhân dân huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	Khu Đoàn Kết, thị trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình
	976175848
	kimboi.hoabinh@toaan.gov.vn
quyên mật khẩu
	 
	 

	332
	D01.55.05
	Tòa án nhân dân huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	Đường Thanh Niên, thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
	986234175
	lacson.hoabinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	333
	D01.55.06
	Tòa án nhân dân huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	Khu 3, Thị trấn Chi nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình
	986066298
	lacthuy.hoabinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	334
	D01.55.07
	Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
	Tiểu khu 12, Thị trấn Lương sơn, Huyện Lương sơn, Tỉnh Hòa Bình
	912114998
	luongson.hoabinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	335
	D01.55.08
	Tòa án nhân dân huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	Tiểu khu 3 thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
	987170774
	maichau.hoabinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	336
	D01.55.09
	Tòa án nhân dân huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	Khu Tân Thịnh, Thị trấn Mạn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình
	975886722
	tanlac.hoabinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	337
	D01.55.10
	Tòa án nhân dân huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	Khu phố An Bình, Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình
	966748880
	yenthuy.hoabinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	338
	D01.56.01
	Tòa án nhân dân thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
	Số 79, Trưng Trắc, Minh Khai, tp Hưng Yên
	2213862292
	hungyen.tatp@toaan.gov.vn
	 
	 

	339
	D01.56.02
	Tòa án nhân dân huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
	Số 162 Đường Bùi Thị Cúc, Thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
	38211122
	anthi.hungyen@toaan.gov.vn
	 
	 

	340
	D01.56.03
	Tòa án nhân dân huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên
	Thôn Phố Phũ, Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
	2213910395
	khoaichau.hungyen@toaan.gov.vn
	 
	 

	341
	D01.56.04
	Tòa án nhân dân huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
	Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
	3811122
	kimdong.hungyen@toaan.gov.vn
	 
	 

	342
	D01.56.05
	Tòa án nhân dân huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
	Đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
	2213943582
	myhao.hungyen@toaan.gov.vn
	 
	 

	343
	D01.56.06
	Tòa án nhân dân huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
	Thôn Cát Dương, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
	3854571
	phucu.hungyen@toaan.gov.vn
	 
	 

	344
	D01.56.07
	Tòa án nhân dân huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
	Thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
	2213873303
	tienlu.hungyen.@toaan.gov.vn
	 
	 

	345
	D01.56.08
	Tòa án nhân dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
	Thị trấn Văn Giang -  Văn Giang - Hưng Yên
	2213930046
	vangiang.hungyen@toaan.gov.vn
	 
	 

	346
	D01.56.09
	Tòa án nhân dân huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
	Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
	3985109
	vanlam.hungyen@toaan.gov.vn
	 
	 

	347
	D01.56.10
	Tòa án nhân dân huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
	Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
	3964088
	yenmy.hungyen@toaan.gov.vn
	 
	 

	348
	D01.57.01
	Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	104 Nguyễn Trãi, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa
	0905955979
	nhatrang.khanhhoa@toaan.gov.vn
	 
	 

	349
	D01.57.02
	Tòa án nhân dân thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
	04 Phạm Văn Đồng, P Cam Phú, Cam Ranh, Khánh Hòa
	0909695087
	camranh.khanhhoa@toaan.gov.vn
	 
	 

	350
	D01.57.03
	Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
	Tổ dân phố Tân Hải. TT Cam Đức, H Cam Lâm, Khánh Hòa
	0905644267
	camlam.khanhhoa@toaan.gov.vn
	 
	 

	351
	D01.57.04
	Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
	127 Lý Tự Trọng, TT Diên Khánh, Khánh Hòa
	0975398006
	dienkhanh.khanhhoa@toaan.gov.vn
	 
	 

	352
	D01.57.05
	Tòa án nhân dân huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa
	14 Lê Duẩn, Thị Trấn Tô Hạp, H Khánh Sơn, khánh Hòa
	0977647238
	khanhson.khanhhoa@toaan.gov.vn
	 
	 

	353
	D01.57.06
	Tòa án nhân dân huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
	18 đường 2/8, Thị Trần Khánh Vĩnh, Khánh Hòa
	0914199762
	khanhvinh.khanhhoa@toaan.gov.vn
	 
	 

	354
	D01.57.07
	Tòa án nhân dân huyện Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa
	Đường 16/7, tổ 17, P Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
	0938.743.685
	ninhhoa.khanhhoa@toaan.gov.vn
	 
	 

	355
	D01.57.08
	Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
	477 Hùng Vương, Thị Trấn Vạn Giã, Khánh Hòa
	0941355750
	vanninh.khanhhoa@toaan.gov.vn
	 
	 

	356
	D01.58.01
	Tòa án nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	Số 906A Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
	02973 863 641
	toaanrachgia.kiengiang@gmail.com
	 
	 

	357
	D01.58.02
	Tòa án nhân dân thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
	Số 09 - Bạch Đằng, Khu phố 3, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
	02973 852 124
	toaantphatien@gmail.com
	 
	 

	358
	D01.58.03
	Tòa án nhân dân huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
	Khu phố 3, Thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang
	02973 811 022
	toaananbien.kiengiang@gmail.com
	 
	 

	359
	D01.58.04
	Tòa án nhân dân huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
	Số 892, khu phố 2, thị trấn Thứ 11, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang
	02973 884 029
	toaananminh.kiengiang@gmail.com
	 
	 

	360
	D01.58.05
	Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
	Số 499, khu phố Minh Phú, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang
	02973 836 015
	toaanchauthanh.kiengiang@gmail.com
	 
	 

	361
	D01.58.06
	Tòa án nhân dân huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang
	Ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang
	02973 760 693
	toaangiangthanh.kiengiang@gmail.com
	 
	 

	362
	D01.58.07
	Tòa án nhân dân huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
	Số 12, khu vực 3, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang
	02973 821 031
	toaangiongrieng.kiengiang@gmail.com
	 
	 

	363
	D01.58.08
	Tòa án nhân dân huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
	Khu phố Phước Hưng 1, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang
	02973 824 029
	toaangoquaokiengiang@gmail.com
	 
	 

	364
	D01.58.09
	Tòa án nhân dân huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
	Số 63, khu phố Đường Hòn, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
	02973 841 039
	toaanhondat.kiengiang@gmail.com
	 
	 

	365
	D01.58.10
	Tòa án nhân dân huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang
	Ấp 1 xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải tỉnh Kiên Giang
	02973 830 016
	toaankienhai.kiengiang@gmail.com
	 
	 

	366
	D01.58.11
	Tòa án nhân dân huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
	Đường Trần Hưng Đạo, khu phố Ba Hòn, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
	02973 854 787
	toaankienluong.kiengiang@gmail.com
	 
	 

	367
	D01.58.12
	Tòa án nhân dân huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	Số 74 đường 30/4, khu phố 1, thị trấn Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
	02973 848 875
	toaanphuquoc.kiengiang@gmail.com
	 
	 

	368
	D01.58.13
	Tòa án nhân dân huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
	Số 45 Khu phố B thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
	02973 834 110
	toaantanhiep.kiengiang@gmail.com
	 
	 

	369
	D01.58.14
	Tòa án nhân dân huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
	Ấp Công Sự, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
	0297 3883 736
	toaan.uminhthuong@gmail.com
	 
	 

	370
	D01.58.15
	Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
	Khu phố Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang
	02973 580 333
	toaanvinhthuan.kiengiang@gmail.com
	 
	 

	371
	D01.59.01
	Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	44 Bà Triệu, phường thắng lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh kon tum
	02603 862415
	tpkontum.kontum@toaan.gov.vn
	 
	 

	372
	D01.59.02
	Tòa án nhân dân huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum
	Thôn 16/5 - Thị trấn Đăk Glei - Huyện Dăk Glei - tỉnh Kon Tum
	02603833949
	Dakglei.kontum@toaan.gov.vn
	 
	 

	373
	D01.59.03
	Tòa án nhân dân huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum
	01 Ngô Đăng- TT Đăk Hà - huyện Đăk Hà - tỉnh Kon Tum
	02603 822271
	dakha.kontum@toaan.gov.vn
	 
	 

	374
	D01.59.04
	Tòa án nhân dân huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum
	151 Hùng Vương - Thị trấn Đăk Tô - Huyện Đăk Tô - Tỉnh Kon Tum
	02603 831293
	Dakto.kontum@toaan.gov.vn
	 
	 

	375
	D01.59.05
	Tòa án nhân dân huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum
	Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum
	0206535515
	iahdrai.kontum@toaan.gov.vn
	 
	 

	376
	D01.59.06
	Tòa án nhân dân huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
	212 Võ Nguyễn Giáp, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
	02603 848037
	konplong.kontum@toaan.gov.vn
	 
	 

	377
	D01.59.07
	Tòa án nhân dân huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
	Thôn 1, thị trấn Đắk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
	02603824142
	konray.kontum@toaan.gov.vn
	 
	 

	378
	D01.59.08
	Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
	899 Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
	2603832183
	ngochoi.kontum@toaan.gov.vn
	 
	 

	379
	D01.59.09
	Tòa án nhân dân huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
	Số 194 đường Trần Hưng Đạo, Thôn 2, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
	2603505967
	sathay.kontum@toaan.gov.vn
	 
	 

	380
	D01.59.10
	Tòa án nhân dân huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
	Thôn Kon Tun, xã Dăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
	02603 934068
	tumorong.kontum@toaan.gov vn
	 
	 

	381
	D01.60.01
	Tòa án nhân dân thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
	Tổ 1, P Quyết Tiến - TP Lai Châu - tỉnh Lai Châu
	02133790502
	tx.laichau@toaan.gov.vn
	 
	 

	382
	D01.60.02
	Tòa án nhân dân huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
	Khu 8, Thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
	02133881168
	muongte.laichau@toaan.gov.vn
	 
	 

	383
	D01.60.03
	Tòa án nhân dân huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu
	Thị Trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu
	02133910996
	namnhun.laichau@toaan.gov.vn
	 
	 

	384
	D01.60.04
	Tòa án nhân dân huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
	tổ dân phố Hữu Nghị, Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
	02133896274
	phongtho.laichau@toaan.gov.vn
	 
	 

	385
	D01.60.05
	Tòa án nhân dân huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
	khu phố 2, Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
	02133870162
	sinho.laichau@toaan.gov.vn
	 
	 

	386
	D01.60.06
	Tòa án nhân dân huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu
	Ngã tư Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt - Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu
	02133879097
	tamduong.laichau@toaan.gov.vn
	 
	 

	387
	D01.60.07
	Tòa án nhân dân huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
	Khu 26,Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
	02133786475
	tanuyen.laichau@toaan.gov.vn
	 
	 

	388
	D01.60.08
	Tòa án nhân dân huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
	Khu 1, Thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
	02133784177
	thanuyen.laichau@toaan.gov.vn
	 
	 

	389
	D01.61.01
	Tòa án nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	27 Pasteur, Phường 4, TP. Đà Lạt
	0263.3822.237
	dalat.tatp@toaan.gov.vn
	 
	000.18.67.D01

	390
	D01.61.02
	Tòa án nhân dân thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
	12A Lý Tự Trọng, Phường 2, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
	0263.864.209
	baoloc.tatp@toaan.gov.vn
	 
	000.14.67.D01

	391
	D01.61.03
	Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
	08 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
	0263.877.052
	baolam.lamdong@toaan.gov.vn
	 
	000.13.67.D01

	392
	D01.61.04
	Tòa án nhân dân huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
	Tổ DP 13, thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
	0263.884.032
	cattien.lamdong@toaan.gov.vn
	 
	000.15.67.D01

	393
	D01.61.05
	Tòa án nhân dân huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
	Đường Hùng Vương, Tổ DP4, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng
	0263.874.326
	dahuoai.lamdong@toaan.gov.vn
	 
	000.17.67.D01

	394
	D01.61.06
	Tòa án nhân dân huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng
	Tổ DP 1, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng
	0263604035
	dateh.lamdong@toaan.gov.vn
	 
	000.20.67.D01

	395
	D01.61.07
	Tòa án nhân dân huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
	Thôn 1, xã Rô Men, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng
	0263.618.016
	damrong.lamdong@toaan.gov.vn
	 
	000.19.67.D01

	396
	D01.61.08
	Tòa án nhân dân huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
	đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
	0263.870.373
	dilinh.lamdong@toaan.gov.vn
	 
	000.16.67.D01

	397
	D01.61.09
	Tòa án nhân dân huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
	số 85, Đường 2/4, TT Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
	0263.847.360
	donduong.lamdong@toaan.gov.vn
	 
	000.21.67.D01

	398
	D01.61.10
	Tòa án nhân dân huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
	Tổ DP 6, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
	0263.843.378
	ductrong.lamdong@toaan.gov.vn
	 
	000.22.67.D01

	399
	D01.61.11
	Tòa án nhân dân huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
	đường Điện Biên Phủ, Tổ DP Đăng Lèn, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng
	0263.839.048
	lacduong.lamdong@toaan.gov.vn
	 
	000.23.67.D01

	400
	D01.61.12
	Tòa án nhân dân huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
	Tổ DP Đồng Tâm, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
	0263.850.425
	lamha.lamdong@toaan.gov.vn
	 
	000.24.67.D01

	401
	D01.62.01
	Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
	Số 7, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
	02053.870.336
	tplangson.langson@toaan.gov.vn
	 
	 

	402
	D01.62.02
	Tòa án nhân dân huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
	Thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
	02053.837.227
	bacson.langson@toaan.gov.vn
	 
	 

	403
	D01.62.03
	Tòa án nhân dân huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
	Khu II, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
	02053.834.254
	binhgia.langson@toaan.gov.vn
	 
	 

	404
	D01.62.04
	Tòa án nhân dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
	Số 02, đường Minh Khai, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
	02053.861.478
	caoloc.langson@toaan.gov.vn
	 
	 

	405
	D01.62.05
	Tòa án nhân dân huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
	Khu Thống Nhất II, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
	02053.820.248
	chilang.langson@toaan.gov.vn
	 
	 

	406
	D01.62.06
	Tòa án nhân dân huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
	Khu 3, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
	02053.846.279
	dinhlap.langson@toaan.gov.vn
	 
	 

	407
	D01.62.07
	Tòa án nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
	Số 26, đường 19/8. khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
	02053.825.019
	huulung.langson@toaan.gov.vn
	 
	 

	408
	D01.62.08
	Tòa án nhân dân huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
	Khu Hòa Bình, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
	02053.840.254
	locbinh.langson@toaan.gov.vn
	 
	 

	409
	D01.62.09
	Tòa án nhân dân huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
	Khu 5, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
	02053.883.073
	trangdinh.langson@toaan.gov.vn
	 
	 

	410
	D01.62.10
	Tòa án nhân dân huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
	Thôn Tân Hội, xã Tân Lãng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
	02053.880.181
	vanlang.langson@toaan.gov.vn
	 
	 

	411
	D01.62.11
	Tòa án nhân dân huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
	Số 181, Phố Đức II, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
	02053.830.054
	vanquan.langson@toaan.gov.vn
	 
	 

	412
	D01.63.01
	Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
	Tổ 2, phường Bắc Cường, Tp Lào Cai
	0214.3849.481
	tplaocai.laocai@toaan.gov.vn
	 
	 

	413
	D01.63.02
	Tòa án nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
	Đường Thanh Niên, tt Bắc Hà, huyện Bắc Hà
	0214.3880.267
	bacha.laocai@toaan.gov.vn
	 
	 

	414
	D01.63.03
	Tòa án nhân dân huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai
	Số 113, Đường Cách Mạng Tháng Tám, thị trấn Phố Lu, Huyện Bảo Thắng
	0214.3862.230
	baothang.laocai@toaan.gov.vn
	 
	 

	415
	D01.63.04
	Tòa án nhân dân huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai
	Tổ 5C, Thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên
	0214.3876.257
	baoyen.laocai@toaan.gov.vn
	 
	 

	416
	D01.63.05
	Tòa án nhân dân huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
	Tổ 9, Đường Điện Biên, tt Bát Xát, huyện Bát Xát
	0214.3783.050
	batxat.laocai@toaan.gov.vn
	 
	 

	417
	D01.63.06
	Tòa án nhân dân huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
	Số 147, đường Giải Phóng 11-11, tt Mường Khương, huyện Mường Khương
	0214.3881.222
	muongkhuong.laocai@toaan.gov.vn
	 
	 

	418
	D01.63.07
	Tòa án nhân dân huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
	Tổ 6, đường Lê Hồng Phong, tt Sa Pa, thị xã Sa Pa
	0214.3871.309
	sapa.laocai@toaan.gov.vn
	 
	 

	419
	D01.63.08
	Tòa án nhân dân huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai
	Thôn Phố Cũ, xã Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai
	0214.3796.089
	simacai.laocai@toaan.gov.vn
	 
	 

	420
	D01.63.09
	Tòa án nhân dân huyện Văn bản, tỉnh Lào Cai
	Tổ 7, tt Khánh Yên, huyện Văn Bàn
	0214.3882.600
	vanban.laocai@toaan.gov.vn
	 
	 

	421
	D01.64.01
	Tòa án nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An
	Số 68/31 Hùng Vương, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An
	02723822795
	tanan.tatp@toaan.gov.vn
	 
	 

	422
	D01.64.02
	Tòa án nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An
	Số 103, Quốc lộ 62, Phường 2 Thị xã Kiến Tường, Long An
	2723840028
	kientuong.tatx@toaan.gov.vn
	 
	 

	423
	D01.64.03
	Tòa án nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	Số 02 Mai Thị Non KP3, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
	02723 871 217
	Benluc.longan@toaan.gov.vn
	 
	 

	424
	D01.64.04
	Tòa án nhân dân huyện Cần Đước, tỉnh Long An
	QL50, Khu 1B, Thị Trấn Cần Đước, huyện cần Đước, tỉnh Long An
	2723881533
	canduoc.longan@toaan.gov.vn
	 
	 

	425
	D01.64.05
	Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	TL835, KP Hòa Thuận 1, Thị Trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
	0272.3874241
	cangiuoc.longan@toaan.gov.vn
	 
	 

	426
	D01.64.06
	Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Long An
	Số 34, Trần Văn Giàu, khu phố 2, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An
	2723877037
	chauthanh.longan@toaan.gov.vn
	 
	 

	427
	D01.64.07
	Tòa án nhân dân huyện Đức Hoà, tỉnh Long An
	Ô 6, khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
	2723851289
	duchoa.longan@toaan.gov.vn
	 
	 

	428
	D01.64.08
	Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
	Số 112 đường 838 khu phố 3, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
	2723854292
	duchue.longan@toaan.gov.vn
	 
	 

	429
	D01.64.09
	Tòa án nhân dân huyện Mộc Hoá, tỉnh Long An
	Ấp Cả Đá, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An
	02723956292
	mochoa.longan@toaan.gov.vn
	 
	 

	430
	D01.64.10
	Tòa án nhân dân huyện Tân Hưng, tỉnh Long An
	Số 04 Tôn Đức Thắng, khu phố Rọc Chanh A, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An
	0272.3.861.055
	tanhung.longan@toaan.gov.vn
	 
	 

	431
	D01.64.11
	Tòa án nhân dân huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An
	Khu phố 4, Thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An
	0272.3.844145
	tanthanh.longan@toaan.gov.vn
	 
	 

	432
	D01.64.12
	Tòa án nhân dân huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
	khu phố Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
	0272.386.71.45
	tantru.Iongan@toaan.gov.vn
	 
	 

	433
	D01.64.13
	Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An
	Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An
	0272.3.857126
	thanhhoa.longan@toaan.gov.vn
	 
	 

	434
	D01.64.14
	Tòa án nhân dân huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
	khu phố cầu xây, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
	2723864221
	thuthua.longan@toaan.gov.vn
	 
	 

	435
	D01.64.15
	Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An
	Số 11 đường 30/4 khu phố Măng Đa, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An
	02723847219
	vinhhung.longan@toaan.gov.vn
	 
	 

	436
	DOl.65.01
	Tòa án nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
	126 Nguyễn Đức Thuận, phường Thống Nhất, TP Nam Định
	0985747288
	namdinh.tatp@toaan.gov.vn
	 
	 

	437
	D01.65.02
	Tòa án nhân dân huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
	ĐT489, TT. Ngô Đồng, Giao Thủy, Nam Định
	0913915326
	giaothuy.namdinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	438
	D01.65.03
	Tòa án nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
	Thị trấn Yên Định, Hải Hậu, Nam Định
	0915138335
	haihau.namdinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	439
	D01.65.04
	Tòa án nhân dân huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
	QL21A, TT. Mỹ Lộc, Mỹ Lộc, Nam Định
	0946316603
	myloc.namdinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	440
	D01.65.05
	Tòa án nhân dân huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
	Quán Chiền, Nam Dương, Nam Trực, Nam Định
	0917838091
	namtruc.namdinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	441
	D01.65.06
	Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định
	Nghĩa Trung, Nghĩa Hưng, Nam Định
	0918326537
	nghiahung.namdinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	442
	D01.65.07
	Tòa án nhân dân huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
	Điện Biên, TT. Cổ Lễ, Trực Ninh, Nam Định, Vietnam
	0915590788
	trucninh.namdinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	443
	D01.65.08
	Tòa án nhân dân huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
	Nam Yết, TT. Gôi, Vụ Bản, Nam Định
	0945403297
	vuban.namdinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	444
	D01.65.09
	Tòa án nhân dân huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
	ổ 18, Thị Trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, TT. Xuân Trường, Xuân Trường, Nam Định
	0913018409
	xuantruong.namdinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	445
	D01.65.10
	Tòa án nhân dân huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
	Đường 57, Yên xã, Ý Yên, Nam Định
	0914779656
	yyen.namdinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	446
	D01.66.01
	Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
	72 Minh khai tp vinh nghệ an
	914132627
	vinh.nghean@toaan.gov.vn
	 
	 

	447
	D01.66.02
	Tòa án nhân dân thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An
	Khối vĩnh tiến, phường Nghi Hương, Tx Cửa Lò
	2388926198
	cualo.nghean@toaan.gov.vn
	 
	 

	448
	D01.66.03
	Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
	Khối Sỹ Tân, P. Quỳnh Dị, TX. Hoàng Mai, Nghệ An
	968764789
	hoangmai.nghean@toaan.gov.vn
	 
	 

	449
	D01.66.04
	Tòa án nhân dân thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An
	số 68 đường Làng Vạc, khối Tân Tiến, P. Hòa Hiếu
	977848229
	thaihoa.nghean@toaan.gov.vn
	 
	 

	450
	D01.66.05
	Tòa án nhân dân huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
	Tổ dân phố 3, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn,
	943877947
	anhson.nghean@toaan.gov.vn
	 
	 

	451
	D01.66.06
	Tòa án nhân dân huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An
	Khối 5, thị trấn Con Cuông, Nghệ an
	983655566
	concuong.nghean@toaan.gov.vn
	 
	 

	452
	D01.66.07
	Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
	Khối 3, thị trấn Diễn Châu, Nghệ an
	918539173
	dienchau.nghean@toaan.gov.vn
	 
	 

	453
	D01.66.08
	Tòa án nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
	Khối 4, TT Đô Lương, Đô Lương, Nghệ An
	941180686
	doluong.nghean@toaan.gov.vn
	 
	 

	454
	D01.66.09
	Tòa án nhân dân huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
	Khối 3 thị trấn Hưng Nguyên, Nghệ An
	916310086
	hungnguyen.nghean@toaan.gov.vn
	 
	 

	455
	D01.66.10
	Tòa án nhân dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An
	Khối 1, thị trấn Mường Xén, Kỳ Sơn, Nghệ An
	888558595
	kyson.nghean@toaan.gov.vn
	 
	 

	456
	D01.66.11
	Tòa án nhân dân huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
	Số 15, Phan Bội Châu, khối Phan Bội Châu, Nam Đàn
	916887468
	namdan.nghean@toaan.gov.vn
	 
	 

	457
	D01.66.12
	Tòa án nhân dân huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
	Khối 4, thị trấn Quán Hành, Nghi lộc
	819271072
	nghiloc.nghean@toaan.gov.vn
	 
	 

	458
	D01.66.13
	Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
	Khối Tân Hồng, thị trấn Nghĩa Đàn, Nghệ an
	2383811395
	nghiadan.nghean@toaan.gov.vn
	 
	 

	459
	D01.66.14
	Tòa án nhân dân huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
	Khối đông Sơn thị trấn Kim Sơn quế phong nghệ an
	989227055
	quephong.nghean@toaan.gov.vn
	 
	 

	460
	D01.66.15
	Tòa án nhân dân huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An
	Khối 2, thị trấn tân lạc, Quỳ châu, nghệ an
	2383884836
	quychau.nghean@toaan.gov.vn
	 
	 

	461
	D01.66.16
	Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
	Khối 17, thị trấn Quỳ Hợp Nghệ an
	987880323
	quyhop.nghean@toaan.gov.vn
	 
	 

	462
	D01.66.17
	Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
	Khối 3, thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ an
	948016699
	quynhluu.nghean@toaan.gov.vn
	 
	 

	463
	D01.66.18
	Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
	Khối 3, thị trấn Tân Kỳ, Nghệ an
	932363301
	tanky.nghean@toaan.gov.vn
	 
	 

	464
	D01.66.19
	Tòa án nhân dân huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
	Khối 6A, thị trấn Thanh chương, nghệ an
	2383823162
	thanhchuong.nghean@toaan.gov.vn
	 
	 

	465
	D01.66.20
	Tòa án nhân dân huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An
	Số 321 khối hòa tây thị trấn Thạch Giám, Tương Dương
	943266858
	tuongduong.nghean@toaan.gov.vn
	 
	 

	466
	D01.66.21
	Tòa án nhân dân huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
	Khối 3, thị trấn Yên Thành, Nghệ an
	979354389
	yenthanh.nghean@toaan.gov.vn
	 
	 

	467
	D01.67.01
	Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
	Số 01, ngõ 44, đường Đinh Tất Miễn, phố 12, phường Đông Thành, tp Ninh Bình
	2293871005
	ninhbinh.tatp@toaan.gov.vn
	 
	 

	468
	D01.67.02
	Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
	Số 14, đường Trần Phú, tổ 10B, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
	2293864044
	tamdiep.tatx@toaan.gov.vn
	 
	 

	469
	D01.67.03
	Tòa án nhân dân huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
	phố Me, thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
	2293868065
	giavien.ninhbinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	470
	D01.67.04
	Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
	Phố Thiên Sơn, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
	2293622512
	hoalu.ninhbinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	471
	D01.67.05
	Tòa án nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
	Khu hành chính mới xóm 9, xã Lưu Phương, H.Kim Sơn, T. Ninh Bình
	2293862032
	kimson.ninhbinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	472
	D01.67.06
	Tòa án nhân dân huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
	Phố Phong Lạc, thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
	2293866172
	nhoquan.ninhbinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	473
	D01.67.07
	Tòa án nhân dân huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
	Phố 1, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
	2293841251
	yenkhanh.ninhbinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	474
	D01.67.08
	Tòa án nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
	Trung Yên, thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
	2293869038
	toaan.huyenyenmo@gmail.com
	 
	 

	475
	D01.68.01
	Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
	01 Nguyễn Tri Phương, P.Mỹ Bình, Tp.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
	2593920980
	phanrang.tatp@toaan.gov.vn
	 
	 

	476
	D01.68.02
	Tòa án nhân dân huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận
	Tà Lú 1, Phước Đại, Bác Ái, Ninh Thuận
	2593840092
	bacai.ninhthuan@toaan.gov.vn
	 
	 

	477
	D01.68.03
	Tòa án nhân dân huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
	Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận
	2593873068
	ninhhai.ninhthuan@toaan.gov.vn
	 
	 

	478
	D01.68.04
	Tòa án nhân dân huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận
	Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận
	2593864559
	ninhphuoc.ninhthuan@toaan.gov.vn
	 
	 

	479
	D01.68.05
	Tòa án nhân dân huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận
	332 Lê Duẩn, khu phố 3, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận
	2593953509
	ninhson.ninhthuan@toaan.gov.vn
	 
	 

	480
	D01.68.06
	Tòa án nhân dân huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận
	Thôn Ấn Đạt, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận
	2593625057
	thuanbac.ninhthuan@toaan.gov.vn
	 
	 

	481
	D01.68.07
	Tòa án nhân dân huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận
	Thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận
	2593750015
	thuannam.ninhthuan@toaan.gov.vn
	 
	 

	482
	D01.69.01
	Tòa án nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
	Đại lộ Hùng Vương - TP. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
	02103 846 389
	viettri.tatp@toaan.gov.vn
	 
	 

	483
	D01.69.02
	Tòa án nhân dân thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
	Đ. Nguyễn Khuyến - TT. Phong Châu - TX. Phú Thọ - T. Phú Thọ
	02103 711 036
	phutho.tatx@toaan.gov.vn
	 
	 

	484
	D01.69.03
	Tòa án nhân dân huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
	SN 291 đường Hoa Khê, thị trấn Cẩn Khê - Cẩm Khê - Phú Thọ
	0210 3834472
	camkhe.phutho@toaan.gov.vn
	 
	 

	485
	D01.69.04
	Tòa án nhân dân huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
	Khu Tân Tiến - Thị trấn Đoan Hùng - H. Đoan Hùng - T. Phú Thọ
	2103880209
	doanhung.phutho@toaan.gov.vn
	 
	 

	486
	D01.69.05
	Tòa án nhân dân huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ
	Số 06, Đường Âu Cơ, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
	353189421
	Hahoa.phutho@toaan.gov.vn
	 
	 

	487
	D01.69.06
	Tòa án nhân dân huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
	Số 20, phố Nguyễn Doãn Cung, Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
	84962890833
	lamthao.phutho@toaan.gov.vn
	 
	 

	488
	D01.69.07
	Tòa án nhân dân huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
	Khu 3 - Thị trấn Phong Châu - Huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ
	02103 829 343
	phuninh.phutho@toaan.gov.vn
	 
	 

	489
	D01.69.08
	Tòa án nhân dân huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ
	Thị trấn Hưng Hóa - Huyện Tam Nông - tỉnh Phú Thọ
	02103 879 124
	tamnong.phutho@toaan.gov.vn
	 
	 

	490
	D01.69.09
	Tòa án nhân dân huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
	Khu 9 - Xã Tân Phú - Huyện Tân Sơn - Tỉnh Phú Thọ
	02103615 061
	tanson.phutho@toaan.gov.vn
	 
	 

	491
	D01.69.10
	Tòa án nhân dân huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
	Khu 9 - Thị trấn Thanh Ba Huyện Thanh Ba tỉnh Phú Thọ
	02103 885 261
	thanhba.phutho@toaan.gov.vn
	 
	 

	492
	D01.69.11
	Tòa án nhân dân huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
	Phố cầu Đất, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
	2103582343
	thanhson.phutho@toaan.gov.vn
	 
	 

	493
	D01.69.12
	Tòa án nhân dân huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
	Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
	2103877110
	thanhthuy.phutho@toaan.gov.vn
	 
	 

	494
	D01.69.13
	Tòa án nhân dân huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
	Số 08, Phố Thống nhất, Tân An 2, Thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ
	984857242
	yenlap.phutho@toaan.gov.vn
	 
	 

	495
	D01.70.01
	Tòa án nhân dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
	80 Nguyễn Huệ, phường 5, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
	02573 823227
	tuyhoa.tatp@toaan.gov.vn
	 
	 

	496
	D01.70.02
	Tòa án nhân dân thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
	Khu phố 3, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, Phú Yên
	02573 532458
	donghoa.phuyen@toaan.gov.vn
	 
	 

	497
	D01.70.03
	Tòa án nhân dân thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên
	01 Nguyễn Huệ, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, Phú Yên
	02573 876579
	songcau.phuyen@toaan.gov.vn
	 
	 

	498
	D01.70.04
	Tòa án nhân dân huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
	93 Trần Phú, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, Phú Yên
	02573 872123
	dongxuan.phuyen@toaan.gov.vn
	 
	 

	499
	D01.70.05
	Tòa án nhân dân huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên
	Khu phố Định Thọ, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, Phú Yên
	02573 886012
	phuhoa.phuyen@toaan.gov.vn
	 
	 

	500
	D01.70.06
	Tòa án nhân dân huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
	17 Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên
	02573 861363
	sonhoa.phuyen@toaan.gov.vn
	 
	 

	501
	D01.70.07
	Tòa án nhân dân huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên
	74 Trần Phú, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, Phú Yên
	02573 858152
	songhinh.phuyen@toaan.gov.vn
	 
	 

	502
	D01.70.08
	Tòa án nhân dân huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
	Khu phố Phú Thứ, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, Phú Yên
	02573 851338
	tayhoa.phuyen@toaan.gov.vn
	 
	 

	503
	D01.70.09
	Tòa án nhân dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
	31 Trần Phú, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, Phú Yên
	02573 779628
	tuyan.phuyen@toaan.gov.vn
	 
	 

	504
	D01.71.01
	Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	Đường Phạm Văn Đồng, phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	0905953599
	donghoi.tatp@toaan.gov.vn
	 
	TA.76.16

	505
	D01.71.02
	Tòa án nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
	Phường Ba Đồn, TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
	0914873173
	badon.quangbinh@toaan.gov.vn
	 
	TA.76.17

	506
	D01.71.03
	Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
	Thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
	0858749217
	botrach.quangbinh@toaan.gov.vn
	 
	TA.76.18

	507
	D01.71.04
	Tòa án nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
	Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
	0912545357
	lethuy.quangbinh@toaan.gov.vn
	 
	TA.76.19

	508
	D01.71.05
	Tòa án nhân dân huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
	Thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
	0983332726
	minhhoa.quangbinh@toaan.gov.vn
	 
	TA.76.20

	509
	D01.71.06
	Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
	Thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
	0905882757
	quangninh.quangbinh@toaan.gov.vn
	 
	TA.76.21

	510
	D01.71.07
	Tòa án nhân dân huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
	Xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
	0911589299
	quangtrach.quangbinh@toaan.gov.vn
	 
	TA.76.22

	511
	D01.71.08
	Tòa án nhân dân huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình
	Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
	0917727197
	tuyenhoa.quangbinh@toaan.gov.vn
	 
	TA.76.23

	512
	D01.72.01
	Tòa án nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
	Số 105 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
	0235 3861 278
	hoian.tatp@toaan.gov.vn
	toaanhoian.gov.vn
	 

	513
	D01.72.02
	Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
	Số 156 đường Phan Bội Châu, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
	0235 3851 253
	tamky.tatp@toaan.gov.vn
	toaantamky.gov.vn
	 

	514
	D01.72.03
	Tòa án nhân dân huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
	Tổ Đồng Bàu, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
	0235 3882 234
	bactramy.quangnam@toaan.gov.vn
	toaanbactramy.gov.vn
	 

	515
	D01.72.04
	Tòa án nhân dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
	Khu 7, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
	0235 3865 251
	dailoc.quangnam@toaan.gov.vn
	toaandailoc.gov.vn
	 

	516
	D01.72.05
	Tòa án nhân dân huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
	Số 20 đường Hoàng Diệu, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
	0235 3867 336
	dienban.quangnam@toaan.gov.vn
	toaandienban.gov.vn
	 

	517
	D01.72.06
	Tòa án nhân dân huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
	Thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
	02353 898 222
	donggiang.quangnam@toaan.gov.vn
	toaandonggiang.gov.vn
	 

	518
	D01.72.07
	Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
	Số 466 đường Hùng Vương, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
	0235 3776 747
	duyxuyen.quangnam@toaan.gov.vn
	toaanduyxuyen.gov.vn
	 

	519
	D01.72.08
	Tòa án nhân dân huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
	Khối phố An Trung, thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức
	0235 3965 797
	hiepduc.quangnam@toaan.gov.vn
	toaanhiepduc.gov.vn
	 

	520
	D01.72.09
	Tòa án nhân dân huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
	Thôn Pà Roong, Xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
	0235 3792 240
	namgiang.quangnam@toaan.gov.vn
	toaannamgiang.gov.vn
	 

	521
	D01.72.10
	Tòa án nhân dân huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
	Xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
	0235 3880 724
	namtramy.quangnam@toaan.gov.vn
	toaannamtramy.gov.vn/
	 

	522
	D01.72.11
	Tòa án nhân dân huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
	Thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
	02353 656 555
	nongson.quangnam@toaan.gov.vn
	toaannongson.gov.vn
	 

	523
	D01.72.12
	Tòa án nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
	Số 4 đường Chu Văn An, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
	0235 3871 319
	nuithanh.quangnam@toaan.gov.vn
	toaannuithanh.gov.vn
	 

	524
	D01.72.13
	Tòa án nhân dân huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
	Khối phố Tam Cẩm, thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
	02353 890 831
	phuninh.quangnam@toaan.gov.vn
	toaanphuninh.gov.vn
	 

	525
	D01.72.14
	Tòa án nhân dân huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam
	Số 57 đường Hồ Chí Minh, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam
	02353 881 299
	phuocson.quangnam@toaan.gov.vn
	toaanphuocson.gov.vn
	 

	526
	D01.72.15
	Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
	Số 01 đường Phan Châu Trinh, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
	02353 885 175
	queson.quangnam@toaan.gov.vn
	toaanqueson.gov.vn
	 

	527
	D01.72.16
	Tòa án nhân dân huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam
	Thôn Agrồng, xã Atiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam
	0235 3796 047
	taygiang.quangnam@toaan.gov.vn
	toaantaygiang.gov.vn
	 

	528
	D01.72.17
	Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
	Số 440 đường Tiểu La, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
	0235 3675 218
	thangbinh.quangnam@toaan.gov.vn
	toaanthangbinh.gov.vn
	 

	529
	D01.72.18
	Tòa án nhân dân huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
	Số 12 đường Huỳnh Thúc Kháng, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
	02352 245 525
	tienphuoc.quangnam@toaan.gov.vn
	toaantienphuoc.gov.vn
	 

	530
	D01.73.01
	Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
	Số 164, Phan Bội Châu, Tp Quảng Ngãi
	916529639
	quangngai.tatp@toaan.gov.vn
	 
	 

	531
	D01.73.02
	Tòa án nhân dân thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	Số 25 Đỗ Quang Thắng, phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
	906425442
	ducpho.quangngai@toaan.gov.vn
	 
	 

	532
	D01.73.03
	Tòa án nhân dân huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
	Thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
	944508347
	bato.quangngai@toaan.gov.vn
	 
	 

	533
	D01.73.04
	Tòa án nhân dân huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	974285649
	binhson.quangngai@toaan.gov.vn
	 
	 

	534
	D01.73.05
	Tòa án nhân dân huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	935711051
	lyson.quangngai@toaan.gov.vn
	 
	 

	535
	D01.73.06
	Tòa án nhân dân huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
	xã Long Hiệp, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi
	394413175
	minhlong.quangngai@toaan.gov.vn
	 
	 

	536
	D01.73.07
	Tòa án nhân dân huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
	Thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
	938588201
	moduc.quangngai@toaan.gov.vn
	 
	 

	537
	D01.73.08
	Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
	Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
	987239208
	nghiahanh.quangngai@toaan.gov.vn
	 
	 

	538
	D01.73.09
	Tòa án nhân dân huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
	Thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
	968094947
	sonha.quangngai@toaan.gov.vn
	 
	 

	539
	D01.73.10
	Tòa án nhân dân huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
	xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
	975069804
	sontay.quangngai@toaan.gov.vn
	 
	 

	540
	D01.73.11
	Tòa án nhân dân huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
	xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
	914672806
	sontinh.quangngai@toaan.gov.vn
	 
	 

	541
	D01.73.12
	Tòa án nhân dân huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
	Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
	941268001
	trabong.quangngai@toaan.gov.vn
	 
	 

	542
	D01.73.13
	Tòa án nhân dân huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
	Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
	357976649
	tunghia.quangngai@toaan.gov.vn
	 
	 

	543
	D01.74.01
	Tòa án nhân dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	Tổ 5 khu Hòa Lạc, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
	2033862296
	campha.quangninh@toaan.gov.vn
	 
	 

	544
	D01.74.02
	Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	Số 447, Nguyễn Văn Cừ, Hạ Long, Quảng Ninh
	0203.3828092
	halong.tatp@toaan.gov.vn
	 
	 

	545
	D01.74.03
	Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
	số 33 Hữu Nghị, phường Hòa Lạc, Móng Cái, Quảng Ninh
	02033.881302
	mongcai.tatp@toaan.gov.vn
	 
	 

	546
	D01.74.04
	Tòa án nhân dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
	Đường Thanh Sơn, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh
	2033854212
	uongbi.quangninh@toaan.gov.vn
	 
	 

	547
	D01.74.05
	Tòa án nhân dân thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
	Số 220, khu 3, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
	2033870075
	dongtrieu.quangninh@toaan.gov.vn
	 
	 

	548
	D01.74.06
	Tòa án nhân dân thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
	Số 43, phố Ngô Quyền, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
	2036500106
	quangyen.quangninh@toaan.gov.vn
	 
	 

	549
	D01.74.07
	Tòa án nhân dân huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
	Khu 1, thị Trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
	0203.3888.239
	bache.quangninh@toaan.gov.vn
	 
	 

	550
	D01.74.08
	Tòa án nhân dân huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh
	Khu Bình Quyền, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh
	2033878235
	binhlieu.quangninh@toaan.gov.vn
	 
	 

	551
	D01.74.09
	Tòa án nhân dân huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
	Khu 2, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
	0918515852
	coto.quangninh@toaan.gov.vn
	 
	 

	552
	D01.74.10
	Tòa án nhân dân huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh
	Phố Lê Lương, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh
	2033766136
	damha.quangninh@toaan.gov.vn
	 
	 

	553
	D01.74.11
	Tòa án nhân dân huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
	Khu Quang Trung, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh
	0203.3761935
	haiha.quangninh@toaan.gov.vn
	 
	 

	554
	D01.74.12
	Tòa án nhân dân huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
	Đường mới, Phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh
	2033876233
	tienyen.quangninh@toaan.gov.vn
	 
	 

	555
	D01.74.13
	Tòa án nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
	Khu 5, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
	0203.3796468
	vandon.quangninh@toaan.gov.vn
	 
	 

	556
	D01.75.01
	Tòa án nhân dân thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	45 Lê Lợi, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
	2333851518
	dongha.quangtri@toaan.gov.vn
	 
	 

	557
	D01.75.02
	Tòa án nhân dân thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
	63 Ngô Quyền, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
	2333861208
	quangtri.tatx@toaan.gov.vn
	 
	 

	558
	D01.75.03
	Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
	Thôn Tân Định, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
	2333871573
	camlo.quangtri@toaan.gov.vn
	 
	 

	559
	D01.75.04
	Tòa án nhân dân huyện Đa Krông, tỉnh Quảng Trị
	Khóm 2 thị trấn Krông Klang, huyện Đak Rông, tỉnh Quảng Trị
	2333886829
	dakrong.quangtri@toaan.gov.vn
	 
	 

	560
	D01.75.05
	Tòa án nhân dân huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	20 Văn Cao, thị trấn Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
	2333825459
	giolinh.quangtri@toaan.gov.vn
	 
	 

	561
	D01.75.06
	Tòa án nhân dân huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	107 Hùng Vương, Thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
	2333873262
	hailinh.quangtri@toaan.gov.vn
	 
	 

	562
	D01.75.07
	Tòa án nhân dân huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị
	02 Nguyễn Viết Xuân, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị
	2333880533
	hunghoa.quangtri@toaan.gov.vn
	 
	 

	563
	D01.75.08
	Tòa án nhân dân huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	06 Nguyễn Huệ, Thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
	2333828326
	trieuphong.quangtri@toaan.gov.vn
	 
	 

	564
	D01.75.09
	Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	Đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
	2333820331
	vinhlinh.quangtri@toaan.gov.vn
	 
	 

	565
	D01.76.01
	Tòa án nhân dân thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
	Số 82 Phan Chu Trinh, thành phố Sóc Trăng
	2993821533
	soctrang.tatp@toaan.gov.vn
	 
	 

	566
	D01.76.02
	Tòa án nhân dân thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
	số 09 đường 30/4 khóm 2 phường 1 tx Vĩnh Châu
	2993861038
	vinhchau.soctrang@toaan.gov.vn
	 
	 

	567
	D01.76.03
	Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
	số 43 Hùng Vương, ấp Trà Quýt A, Châu Thành
	2993834539
	chauthanh.soctrang@toaan.gov.vn
	 
	 

	568
	D01.76.04
	Tòa án nhân dân huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
	Ấp Phước Hòa B, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung
	2993860348
	culaodung.soctrang@toaan.gov.vn
	 
	 

	569
	D01.76.05
	Tòa án nhân dân huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
	số 03 đường 3/2 ấp an thành, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách
	2993876317
	kesach.soctrang@toaan.gov.vn
	 
	 

	570
	D01.76.06
	Tòa án nhân dân huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
	Ấp 4, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú
	2993856212
	longphu.soctrang@toaan.gov.vn
	 
	 

	571
	D01.76.07
	Tòa án nhân dân huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng
	đường Hùng Vương, ấp Cầu Đồn, TT Huỳnh Hữu Nghĩa huyện Mỹ Tú
	2993871046
	mytu.soctrang@toaan.gov.vn
	 
	 

	572
	D01.76.08
	Tòa án nhân dân huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
	Số 112 Trần Hưng Đạo, ấp Hòa Mỹ, Thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên
	2993851224
	myxuyen.soctrang@toaan.gov.vn
	 
	 

	573
	D01.76.09
	Tòa án nhân dân thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
	Số 08 Phạm Văn Đồng, khóm 3, phường 1, thị xã Ngã Năm
	2993869928
	nganam.soctrang@toaan.gov.vn
	 
	 

	574
	D01.76.10
	Tòa án nhân dân huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng
	Ấp 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị
	2993866217
	thanhtri.soctrang@toaan.gov.vn
	 
	 

	575
	D01.76.11
	Tòa án nhân dân huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
	Ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề huyện Trần Đề
	2993850565
	trande.soctrang@toaan.gov.vn
	 
	 

	576
	D01.77.01
	Tòa án nhân dân thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	tổ 02, phường chiềng lề, thành phố sơn la
	936596567
	sonla.tp@toaan.gov.vn
	 
	 

	577
	D01.77.02
	Tòa án nhân dân huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La
	tiểu khu 2, thị trấn bắc yên, huyện bắc yên
	963772689
	bacyen.sonla@toaan.gov.vn
	 
	 

	578
	D01.77.03
	Tòa án nhân dân huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	tiểu khu 9, thị trấn hát lót, huyện mai sơn
	982895171
	maison.sonla@toaan.gov.vn
	 
	 

	579
	D01.77.04
	Tòa án nhân dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
	tiểu khu 14, thị trấn mộc châu, huyện mộc châu
	387273628
	mocchau.sonla@toaan.gov.vn
	 
	 

	580
	D01.77.05
	Tòa án nhân dân huyện Mường La, tỉnh Sơn La
	tiểu khu 3, thị trấn ít ong, huyện mường la
	97668128
	muongla.sonla@toaan.gov.vn
	 
	 

	581
	D01.77.06
	Tòa án nhân dân huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
	tiểu khu 4, thị trấn phù yên, huyện phù yên
	983622469
	phuyen.sonla@toaan.gov.vn
	 
	 

	582
	D01.77.07
	Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La
	xóm 1, xã mường giàng, huyện quỳnh nhai
	912049202
	quynhnhai.sonla@toaan.gov.vn
	 
	 

	583
	D01.77.08
	Tòa án nhân dân huyện Sông mã, tỉnh Sơn La
	tổ dân phố 5, thị trấn sông mã, huyện sông mã
	948636111
	songma.sonla@toaan.gov.vn
	 
	 

	584
	D01.77.09
	Tòa án nhân dân huyện sốp Cộp, tỉnh Sơn La
	bản hua mường, thị trấn sốp cộp, huyện sốp cộp
	942389263
	sopcop.sonla@toaan.gov.vn
	 
	 

	585
	D01.77.10
	Tòa án nhân dân huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
	tiểu khu 8, thị trấn thuận châu, huyện thuận châu
	975236970
	thuanchau.sonIa@toaan.gov.vn
	 
	 

	586
	D01.77.11
	Tòa án nhân dân huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
	khu trung tâm chính trị hành chính huyện vân hồ
	862005178
	vanho.sonla@toaan.gov.vn
	 
	 

	587
	D01.77.12
	Tòa án nhân dân huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
	số 19 đường 20/10 tk3 thị trấn Yên châu, huyện yên châu
	975379988
	yenchau.sonla@ toaan.gov.vn
	 
	 

	588
	D01.78.01
	Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	Số 401 đường 30/4 Phường 1 thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
	0933078657
	tatp.tayninh@toaan.gov.vn
	 
	 

	589
	D01.78.02
	Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh
	Số 497 khu phố 2, Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến cầu, tỉnh Tây Ninh
	0903 066 352
	bencau.tayninh@toaan.gov.vn
	 
	 

	590
	D01.78.03
	Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	Số 12, đường 781, khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh
	0907 058 223
	chauthanh.tayninh@toaan.gơv.vn
	 
	 

	591
	D01.78.04
	Tòa án nhân dân huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	Số 253 đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 4, Thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	0913 662 483
	duongminhchau.tayninh@toaan.gov.vn
	 
	 

	592
	D01.78.05
	Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
	đường Trần Thị Sanh, khu phố 1, Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
	0902980188
	godau.tayninh@toaan.gov.vn
	 
	 

	593
	D01.78.06
	Tòa án nhân dân huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	121 Lý Thường Kiệt, khu phố 4, Thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
	0937461152
	hoathanh.tayninh@toaan.gov.vn
	 
	 

	594
	D01.78.07
	Tòa án nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	115 Nguyễn Chí Thanh, khu phố 2, Thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh
	0974 500 034
	tanbien.tayninh@toaan.gov.vn
	 
	 

	595
	D01.78.08
	Tòa án nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	Số 140 đường Lê Duẩn, khu phố 4, Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
	0933 411 421
	tanchau.tayninh@toaan.gov.vn
	 
	 

	596
	D01.78.09
	Tòa án nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	09 Gia Long, khu phố Lộc An, Thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh
	0975893383
	trangbang.tayninh@toaan.gov.vn
	 
	 

	597
	D01.79.01
	Tòa án nhân dân thành phố Thái bình, tỉnh Thái Bình
	Số 8-10, đường Hai Bà Trưng, TP Thái Bình, Thái Bình
	0982473377
	thaibinh.tatp@toaan.gov.vn
	 
	 

	598
	D01.79.02
	Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
	Số 01, đường Nguyễn Đình Chính, Tổ 8, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
	0917621567
	donghung.thaibinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	599
	D01.79.03
	Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
	Khu Nhân Cầu I, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
	0989816375
	hungha.thaibinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	600
	D01.79.04
	Tòa án nhân dân huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
	khu Quang Trung, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
	02273821763
	kienxuong.thaibinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	601
	D01.79.05
	Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
	Số 15, đường Đào Đình Luyện, khu 1A, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
	02273863804
	quynhphu.thaibinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	602
	D01.79.06
	Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
	Khu 6, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình
	0385137288
	thaithuy.thaibinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	603
	D01.79.07
	Tòa án nhân dân huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
	đường 14/10, khu Tiểu Hoàng, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
	0985377669
	tienhai.thaibinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	604
	D01.79.08
	Tòa án nhân dân huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
	thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
	0983135189
	vuthu.thaibinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	605
	D01.80.01
	Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	Tổ 11, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	02083854121
	thainguyen.tatp@toaan.gov.vn
	 
	 

	606
	D01.80.02
	Tòa án nhân dân thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
	Đường Cách mạng T8, phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
	02083861008
	thainguyen.tpsc@toaan.gov.vn
	 
	 

	607
	D01.80.03
	Tòa án nhân dân thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
	Tổ 4, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
	2083863128
	thainguyen.txpy@toaan.gov.vn
	 
	 

	608
	D01.80.04
	Tòa án nhân dân huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	Tổ dân phố Đình, Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
	02083624928
	daitu.thainguyen@toaan.gov.vn
	 
	 

	609
	D01.80.05
	Tòa án nhân dân huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên
	Tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
	02083778747
	dinhoa.thainguyen@toaan.gov.vn
	 
	 

	610
	D01.80.06
	Tòa án nhân dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
	Tổ 1, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
	02083522335
	donghy.thainguyen@toaan.gov.vn
	 
	 

	611
	D01.80.07
	Tòa án nhân dân huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
	Tổ dân phố 2, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
	02083567668
	phubinh.thainguyen@toaan.gov.vn
	 
	 

	612
	D01.80.08
	Tòa án nhân dân huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
	Tổ dân phố Thái An, thị trấn Đu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
	02083874432
	phuluong.thainguyen@toaan.gov.vn
	 
	 

	613
	D01.80.09
	Tòa án nhân dân huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
	Tổ dân phố Tiền Phong, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
	02083827417
	vonhai.thainguyen@toaan.gov.vn
	 
	 

	614
	D01.81.01
	Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
	Đường Hạc Thành, phường ba đình ,TP. Thanh Hóa
	0237 3 858 071
	thanhhoa.tatp@toaan.gov.vn
	 
	 

	615
	D01.81.02
	Tòa án nhân dân thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
	Số 11 Tây Sơn - Phường trường Sơn - TP. Sầm Sơn - Thanh Hóa
	0237 3821 356
	samson.thanhhoa@toaan.gov.vn
	 
	 

	616
	D01.81.03
	Tòa án nhân dân thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
	Số 177 Đường Trần Phú - Thị xã Bỉm Sơn - Thanh hoá
	0237 3824 326
	bimson.thanhhoa@toaan.gov.vn
	 
	 

	617
	D01.81.04
	Tòa án nhân dân thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
	Tiểu khu 5 - Phường hia Hòa - Thị Xã Nghi Sơn - Thanh Hóa
	0237 3861 014
	nghison.thanhhoa@toaan.gov.vn
	 
	 

	618
	D01.81.05
	Tòa án nhân dân huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa
	số 20 Phố 1 Thị Trấn Cành Nàng- Huyện Bá Thước - Thanh Hóa
	0237 3880 520
	bathuoc.thanhhoa@toaan.gov.vn
	 
	 

	619
	D01.81.06
	Tòa án nhân dân huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa
	Tổ dân phố Tân An - Thị trấn Phong - Huyện Cẩm Thủy - Thanh Hóa
	0919 809 868
	camthuy.thanhhoa@toaan.gov.vn
	 
	 

	620
	D01.81.07
	Tòa án nhân dân huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
	Khu phố Cao Sơn - Thị Trấn Rừng Thông - Huyện Đông Sơn - Thanh Hóa
	0912 014 827
	dongson.thanhhoa@toaan.gov.vn
	 
	 

	621
	D01.81.08
	Tòa án nhân dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
	Đường Hòa Bình - Tiểu khu 6- Thị Trấn Hà Trung - H. Hà Trung - Thanh Hóa
	0237 3836 423
	hatrung.thanhhoa@toaan.gov.vn
	 
	 

	622
	D01.81.09
	Tòa án nhân dân huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Khu 5 Thị Trấn Hậu Lộc - Huyện Hậu Lộc - Thanh Hóa
	0913 701 962
	hauloc.thanhhoa@toaan.gov.vn
	 
	 

	623
	D01.81.10
	Tòa án nhân dân huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa
	Phố Đạo Sơn - Thị Trấn Bút Sơn -Huyện Hoằng hóa Thanh Hóa
	0915 241 287
	hoanghoa.thanhhoa@toaan.gov.vn
	 
	 

	624
	D01.81.11
	Tòa án nhân dân huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa
	Khu phố Nguyễn Trãi, Thị Trấn Lang Chánh, H. Lang Chánh, Thanh Hóa
	0237 3874 391
	langchanh.thanhhoa@toaan.gov.vn
	 
	 

	625
	D01.81.12
	Tòa án nhân dân huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
	Khu 2, Thị Trấn Mường Lát, Huyện Mường Lát, Thanh Hóa
	0237 8997 237
	muonglat.thanhhoa@toaan.gov.vn
	 
	 

	626
	D01.81.13
	Tòa án nhân dân huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
	Tiểu khu Ba Đình - Trị Trấn Nga Sơn - Huyện Nga Sơn Thanh Hóa
	0919 216 559
	ngason.thanhhoa@toaan.gov.vn
	 
	 

	627
	D01.81.14
	Tòa án nhân dân huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa
	Đường Phố Cống -Thị Trấn Ngọc Lặc - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa
	0984 809 759
	ngoclac.thanhhoa@toaan.gov.vn
	 
	 

	628
	D01.81.15
	Tòa án nhân dân huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa
	Khu phố Hải Ninh - Thị Trấn Bến Sung - Huyện Như Thanh - Thanh Hóa
	0237 355 735
	nhuthanh.thanhhoa@toaan.gov.vn
	 
	 

	629
	D01.81.16
	Tòa án nhân dân huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa
	Khu phố 2,Thị Trấn Yên Cát, Huyện Như Xuân, Thanh Hóa
	0237 3546 799
	nhuxuan.thanhhoa@toaan.gov.vn
	 
	 

	630
	D01.81.17
	Tòa án nhân dân huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa
	Số 558 Bà Triệu, Tiểu khu Bắc Giang, Thị trấn Nông Cống, H. Nông Cống
	0237 3210 022
	nongcong.thanhhoa@toaan.gov.vn
	 
	 

	631
	D01.81.18
	Tòa án nhân dân huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hóa
	Khu 3 Thị Trấn Hồi Xuân - Huyện Quan Hoá - Thanh Hóa
	0912 999 474
	quanhoa.thanhhoa@toaan.gov.vn
	 
	 

	632
	D01.81.19
	Tòa án nhân dân huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
	Khu 4 - Thị Trấn Sơn Lư - Huyện Quan Sơn - Thanh Hóa
	0237 3590 005
	quanson.thanhhoa@toaan.gov.vn
	 
	 

	633
	D01.81.20
	Tòa án nhân dân huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
	số 46 - Khu phố 2 - Thị Trấn Tân Phong - Huyện Quảng Xương -Thanh Hóa
	0237 3863 023
	quangxuong.thanhhoa@toaan.gov.vn
	 
	 

	634
	D01.81.21
	Tòa án nhân dân huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
	Khu 4 - Thị Trấn Kim Tân - Huyện Thạch Thành - Thanh Hóa
	0237 3877 013
	thachthanh.thanhhoa@toaan.gov.vn
	 
	 

	635
	D01.81.22
	Tòa án nhân dân huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hóa
	Số 66 Đường Nguyễn Quán Nho - Thị trấn Thiệu Hóa - huyện Thiệu Hóa
	0237 3842 117
	thieuhoa.thanhhoa@toaan.gov.vn
	 
	 

	636
	D01.81.23
	Tòa án nhân dân huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
	Khu 5 - Thị Trấn Thọ Xuân - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
	0936 404 959
	thoxuan.thanhhoa@toaan.gov.vn
	 
	 

	637
	D01.81.24
	Tòa án nhân dân huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
	số 233 Lê Lợi - Khu 2 Thị Trấn Thường Xuân - Huyện Thường Xuân
	0237 3873 019
	thuongxuan.thanhhoa@toaan.gov.vn
	 
	 

	638
	D01.81.25
	Tòa án nhân dân huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
	Số 97 Phố Giắt - Thị Trấn Triệu Sơn - Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa
	0983 211 646
	trieuson.thanhhoa@toaan.gov.vn
	 
	 

	639
	D01.81.26
	Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
	Khu 3 Thị Trấn Vĩnh Lộc - Huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa
	0237 3870 051
	vinhloc.thanhhoa@toaan.gov.vn
	 
	 

	640
	D01.81.27
	Tòa án nhân dân huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
	Tiểu khu 1 - Thị trấn Quán Lào - Huyện Yên Định Thanh Hóa
	0943 414 968
	yendinh.thanhhoa@toaan.gov.vn
	 
	 

	641
	D01.82.01
	Tòa án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế
	60 Nguyễn Huệ, Tp Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
	2343822510
	hue.tatp@toaan.gov.vn
	 
	 

	642
	D01.82.02
	Tòa án nhân dân huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế
	Số 199 đường Hồ Chí Minh, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
	02343878244
	aluoi.hue@toaan.gov.vn
	 
	 

	643
	D01.82.03
	Tòa án nhân dân huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế
	Số 06 đường Đặng Tràm, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
	02343861276
	huongthuy.hue@toaan.gov.vn
	 
	 

	644
	D01.82.04
	Tòa án nhân dân huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế
	05 Độc Lập, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà
	0234.557.228
	huongtra.hue@toaan.gov.vn
	 
	 

	645
	D01.82.05
	Tòa án nhân dân huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế
	Tổ dân phố 3, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
	234875332
	namdong.hue@toaan.gov.vn
	 
	 

	646
	D01.82.06
	Tòa án nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế
	49 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
	2343561146
	phongdien.hue@toaan.gov.vn
	 
	 

	647
	D01.82.07
	Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế
	Số 56, Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế
	023432219363
	phuloc.hue@toaan.gov.vn
	 
	 

	648
	D01.82.08
	Tòa án nhân dân huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế
	Hồ Đắc Trung, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
	02343850192
	phuvang.hue@toaan.gov.vn
	 
	 

	649
	D01.82.09
	Tòa án nhân dân huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế
	170 Nguyễn Vịnh, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
	2343564236
	quangdien.hue@toaan.gov.vn
	 
	 

	650
	D01.83.01
	Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
	QL50, ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, TP MTho, TG
	02733872333
	Bị mất xin chưa được
	 
	 

	651
	D01.83.02
	Tòa án nhân dân thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
	Khu phố Mỹ Thuận, Phường Nhị Mỹ, Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang
	02733919787
	cailay.tatx@toaan.gov.vn
	 
	 

	652
	D01.83.03
	Tòa án nhân dân thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang
	34 Nguyễn Văn Côn, khu phố 2, phường 2, thị xã Gò Công, Tiền Giang
	02733841738
	gocongtatx@toan.gov.vn
	 
	 

	653
	D01.83.04
	Tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
	Tỉnh lộ 875, Khu 4, TT. Cái Bè, Cái Bè, Tiền Giang
	02733824223
	caibe.tiengiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	654
	D01.83.05
	Tòa án nhân dân huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
	Ấp Bình Quới, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
	02733826459
	cailay.tiengiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	655
	D01.83.06
	Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
	Ấp Cá, Thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
	02733831316
	chauthanh.tiengiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	656
	D01.83.07
	Tòa án nhân dân huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
	Khu 1, Thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
	2733835266
	tandchogao@gmail.com
	 
	 

	657
	D01.83.08
	Tòa án nhân dân huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang
	18 Trương Định. Khu phố Xóm Gò, Thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông
	02733846127
	gocongdong.tiengiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	658
	D01.83.09
	Tòa án nhân dân huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang
	Nguyễn Văn Côn, Khu phố 4, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang
	02733537717
	gocongtay.tiengiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	659
	D01.83.10
	Tòa án nhân dân huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang
	Ấp Bà Lắm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang
	02733831319
	tanphudong.tiengiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	660
	D01.83.11
	Tòa án nhân dân huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
	Khu phố 4, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
	02733848062
	tanphuoc.tiengiang@toaan.gov.vn
	 
	 

	661
	D01.84.01
	Tòa án nhân dân thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
	Số 169 Phạm Ngũ Lão, khóm 4, phường 1, Tp Trà Vinh
	0294-3851526
	toaannhandantptv@gmail.com
	 
	 

	662
	D01.84.02
	Tòa án nhân dân thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	Số 55 Đường 3/2 Khóm 1, Phường 1, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	0294.3839049
	duyenhai.travinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	663
	D01.84.03
	Tòa án nhân dân huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
	Khóm 4, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
	02943.882022
	toaancanglong2020@gmail.com
	 
	 

	664
	D01.84.04
	Tòa án nhân dân huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
	Đường Lý Tự Trọng, khóm 4, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
	0294.3834030
	cauke.travinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	665
	D01.84.05
	Tòa án nhân dân huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
	Số 5 đường Sơn Vọng, thị trấn Cầu Ngang, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh
	02943.825100
	caungang.travinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	666
	D01.84.06
	Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
	297 đường 3/2 khóm 2, thị trấn châu thành, huyện châu thành, tỉnh trà vinh
	02943.893052
	toaanchauthanh@gmail.com
	 
	 

	667
	D01.84.07
	Tòa án nhân dân huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
	số 93 khóm 3, phường 1, thị xã duyên hải, tỉnh trà Vinh
	02943.838389
	duyenhai.travinh@gmail.com
	 
	 

	668
	D01.84.08
	Tòa án nhân dân huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
	Số 51, Quốc lộ 60, khóm 2, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh
	0294.3612003
	tieucan.travinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	669
	D01.84.09
	Tòa án nhân dân huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
	Số 151, đường 3/2, khóm 5, Thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
	0294.3874037
	tracu.travinh@toaan.gov.vn
	 
	 

	670
	D01.85.01
	Tòa án nhân dân thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
	Số 297, đường Quang Trung, tổ 32, P. Phan Thiết, Tp.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
	02073.822 644
	tuyenquang.tatp@toaaan.gov.vn
	 
	 

	671
	D01.85.02
	Tòa án nhân dân huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang
	Tổ Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
	02073851153
	chiemhoa.tuyenquang@toaan.gov.vn
	 
	 

	672
	D01.85.03
	Tòa án nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
	Tổ nhân dân Tân Tiến, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
	02073843238
	hamyen.tuyenquang@toaan.gov.vn
	 
	 

	673
	D01.85.04
	Tòa án nhân dân huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
	Thôn Bản Khiển, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang
	02073868818
	lambinh.tuyenquang@toaan.gov.vn
	 
	 

	674
	D01.85.05
	Tòa án nhân dân huyện Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang
	Tổ 3, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
	02073864141
	nahang.tuyenquang@toaan.gov.vn
	 
	 

	675
	D01.85.06
	Tòa án nhân dân huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
	Tổ dân phố Kỷ Lâm, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
	02073835356
	sonduong.tuyenquang@toaan.gov.vn
	 
	 

	676
	D01.85.07
	Tòa án nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
	Xóm km13, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
	02073872757
	yenson.tuyenquang@toaan.gov.vn
	 
	 

	677
	D01.86.01
	Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
	42, đường Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
	0270.3852767
	vinhlong.tatp@toaan.gov.vn
	 
	 

	678
	D01.86.02
	Tòa án nhân dân thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
	Khóm 2, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
	0270.3890326
	binhminh.vinhlong@toaan.gov.vn
	 
	 

	679
	D01.86.03
	Tòa án nhân dân huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
	Khóm Thành Quới, thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long
	0270.3766258
	binhtan.vinhlong@toaan.gov.vn
	 
	 

	680
	D01.86.04
	Tòa án nhân dân huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
	Khóm 5, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
	0270.3850212
	longho.vinhlong@toaan.gov.vn
	 
	 

	681
	D01.86.05
	Tòa án nhân dân huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
	Đường Phạm Hùng, Khóm 1, Thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
	0270.3840316
	mangthit.vinhlong@toaan.gov.vn
	 
	 

	682
	D01.86.06
	Tòa án nhân dân huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
	Khóm 1, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
	0270.3860205
	tambinh.vinhlong@toaan.gov.vn
	 
	 

	683
	D01.86.07
	Tòa án nhân dân huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
	98, Khu 5, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
	0270.3770234
	traon.vinhlong@toaan.gov.vn
	 
	 

	684
	D01.86.08
	Tòa án nhân dân huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
	154, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Khóm 2, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
	02703.870261
	vungliem.vinhlong@toaan.gov.vn
	 
	 

	685
	D01.87.01
	Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
	Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
	02113861005
	vinhyen.tatp@toaan.gov.vn
	 
	 

	686
	D01.87.02
	Tòa án nhân dân thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
	Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
	02113869239
	phucyen.tatx@toaan.gov.vn
	 
	 

	687
	D01.87.03
	Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
	TT. Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
	02113898889
	binhxuyen.vinhphuc@toaan.gov.vn
	 
	 

	688
	D01.87.04
	Tòa án nhân dân huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
	TT. Lập Thạch, Lập Thạch, Vĩnh Phúc
	02113830120
	lapthach.vinhphuc@toaan.gov.vn
	 
	 

	689
	D01.87.05
	Tòa án nhân dân huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc
	TT. Tam Sơn, Sông Lô, Vĩnh Phúc
	02113638503
	songlo.vinhphuc@toaan.gov.vn
	 
	 

	690
	D01.87.06
	Tòa án nhân dân huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
	Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc
	02113853891
	tamdao.vinhphuc@toaan.gov.vn
	 
	 

	691
	D01.87.07
	Tòa án nhân dân huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
	Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc
	02113895588
	tamduong.vinhphuc@toaan.gov.vn
	 
	 

	692
	D01.87.08
	Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
	TT. Vĩnh Tường, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
	02113889696
	vinhtuong.vinhphuc@toaan.gov.vn
	 
	 

	693
	D01.87.09
	Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
	TT. Yên Lạc, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
	02113836187
	yenlac.vinhphuc@toaan.gov.vn
	 
	 

	694
	D01.88.01
	Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
	965 Đ.Yên Ninh - P.Minh Tân - TP Yên Bái - Tỉnh Yên Bái
	02163863918
	yenbai.tatp@toaan.gov.vn
	 
	 

	695
	D01.88.02
	Tòa án nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
	Tổ 6 Phường Tân An - Thị xã Nghĩa Lộ -Tỉnh Yên Bái
	02163870227
	nghialo.tatx@toaan.gov.vn
	 
	 

	696
	D01.88.03
	Tòa án nhân dân huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
	Tổ 3 Thị Trấn, Yên Thế - H.Lục Yên - Tỉnh Yên Bái
	02163846212
	lucyen.yenbai@toaan.gov.vn
	 
	 

	697
	D01.88.04
	Tòa án nhân dân huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái
	Tổ 3 TT. Mù Cang Chải - H.Mù Cang Chải - Tỉnh Yên Bái
	02163878200
	mucangchai.yenbai@toaan.gov.vn
	 
	 

	698
	D01.88.05
	Tòa án nhân dân huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
	Tổ dân phố số 2 TT. Trạm Tấu - H.Trạm Tấu - Tỉnh Yên Bái
	02163876191
	tramtau.yenbai@toaan.gov.vn
	 
	 

	699
	D01.88.06
	Tòa án nhân dân huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
	77 Đ.Võ Thị Sáu - TT.Cổ Phúc - H. Trấn Yên - Tỉnh Yên Bái
	02163825116
	tranyen.yenbai@toaan.gov.vn
	 
	 

	700
	D01.88.07
	Tòa án nhân dân huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
	Thị Trấn Sơn Thịnh - Huyện Văn Chấn - Tỉnh Yên Bái
	02163874103
	vanchan.yenbai@toaan.gov.vn
	 
	 

	701
	D01.88.08
	Tòa án nhân dân huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
	68 Đường Tuệ Tĩnh - Huyện Văn Yên - Tỉnh Yên Bái
	02163834111
	vanyen.yenbai@toaan.gov.vn
	 
	 

	702
	D01.88.09
	Tòa án nhân dân huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
	440 tổ 8 thị trấn Yên Bình - H.Yên Bình - Tỉnh Yên Bái
	02163885120
	yenbinh.yenbai@toaan.gov.vn
	 
	 


* Ghi chú:
01) Các mã định danh D01.17; D01.18; D01.19 là mã định danh điện tử dự phòng các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao;
02) Các mã định danh D01.23; D01.24; D01.25 là mã định danh điện tử dự phòng dành cho các Tòa án nhân dân cấp cao.
